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1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG,  

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ (Đã thể chế đầy đủ hoặc 

một phần) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Phần Nghị định    

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị 

định này Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước (sau đây gọi là Nghị quyết số 33-NQ/TW): “Huy động 

sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống” và “Chăm lo xây dựng con người Việt 

Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, 

mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch 

sử, văn hóa dân tộc.” 

Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW (sau đây gọi là Kết 

luận số 156-KL/TW): “chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam thống 

nhất trong đa dạng; chú trọng xây dựng con người Việt Nam 

phát triển toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, 

gắn kết chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh 

nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự 

chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống 

hiến của mọi người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công 

mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, 

hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”. 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa gián 

tiếp, trong phạm vi điều khoản ban 

hành. Việc ban hành Quy chế thống 

nhất góp phần cụ thể hóa định hướng 

bảo tồn, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa 

tại Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết 

luận số 156-KL/TW; đồng thời đáp ứng 

chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp 

luật tại Nghị quyết số 66-NQ/TW. Điều 

khoản này tạo cơ sở pháp lý để triển 

khai các nội dung cụ thể của Quy chế; 

mức độ thể chế hóa được thể hiện đầy 

đủ hơn tại các điều khoản tương ứng. 
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Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về 

đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (sau đây gọi là 

Nghị quyết số 66-NQ/TW): Mục tiêu đến năm 2030: “Việt Nam 

có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, 

công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện 

nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động 

bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp 

tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở 

đường cho kiến tạo phát triển” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày ... tháng ... năm ..., thay thế 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 

11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế đặt tên, 

đổi tên đường phố, công trình công 

cộng. 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: “Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc 

tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, 

hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp 

luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy 

nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp.” 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa trực 

tiếp định hướng hoàn thiện pháp luật. 

Việc thay thế Nghị định số 

91/2005/NĐ-CP thể hiện sự chủ động 

rà soát, hoàn thiện pháp luật theo định 

hướng của Nghị quyết số 66-NQ/TW, 

góp phần cập nhật cơ chế quản lý phù 

hợp yêu cầu thực tiễn. Quy định về hiệu 

lực là điều kiện để tổ chức thi hành 

đồng bộ; cần xác định thời điểm phù 

hợp và xử lý các văn bản hướng dẫn có 

liên quan. 

 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tên đường phố, công trình công 

cộng đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực tiếp tục được sử 

dụng, trừ trường hợp phải đổi tên 

theo quy định tại Điều 6 Quy chế ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

2. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đã được cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì 

tiếp tục được giải quyết theo quy 

định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-

CP. 

Nghị quyết số 66-NQ/TW:  “Các quy định của luật phải mang 

tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh 

nghiệp làm trung tâm.” 

Nghị quyết số 60-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII: Điều chỉnh kịp thời, ban 

hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức của hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hoạt động 

hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình tổ chức mới. 

Kết luận số 119-KL/TW của Ban Chấp hành trung ương về định 

hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật : Công 

tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng 

lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những 

vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 

tâm, chủ thể; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy 

mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa một 

phần; cần hoàn thiện cơ chế chuyển 

tiếp. Các quy định chuyển tiếp thể hiện 

rõ định hướng kế thừa, ổn định và bảo 

đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân: 

tiếp tục sử dụng tên, biển tên và ngân 

hàng tên đã có; đồng thời thúc đẩy 

chuẩn hóa, số hóa dữ liệu. Nội dung 

này phù hợp với yêu cầu quản lý thông 

suốt và chuyển đổi số được nêu tại các 

nghị quyết đối chiếu. Để phát huy hiệu 

quả, cần làm rõ việc xử lý hồ sơ đang 

giải quyết theo mô hình chính quyền 

địa phương hiện hành. 
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3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên 

đã được thành lập tiếp tục hoạt động 

cho đến khi được kiện toàn theo quy 

định tại Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị định này. Việc kiện toàn Hội 

đồng tư vấn phải được hoàn thành 

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực. 

4. Ngân hàng tên đã được xây dựng 

trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực được tiếp tục sử dụng. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, 

chuẩn hóa, số hóa ngân hàng tên 

theo Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

5. Biển tên đường phố đã được gắn 

trước ngày Nghị định này tiếp tục 

được sử dụng. 

triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt khoát từ 

bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. 

 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương ban hành về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: “Tăng cường vai trò, nâng 

cao trách nhiệm của bộ trưởng với tư cách thành viên Chính 

phủ trong quản lý vĩ mô và xây dựng chính sách. Thực hiện 

nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách 

nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; từng 

bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định 

rõ trách nhiệm của người đứng đầu”. 

 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa định 

hướng phân định trách nhiệm ở mức 

nguyên tắc. Việc quy định trách nhiệm 

thi hành của các bộ, cơ quan và chính 

quyền địa phương phù hợp định hướng 

đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước tại 

Nghị quyết số 27-NQ/TW. Điều khoản 

tạo cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất; 

trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan 

được tiếp tục xác định tại Chương IV 

của Quy chế. 

 

Phần quy chế    

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng tại đô thị; việc xây 

NQ 33-NQ/TW: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù 

hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ 

thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.”.  

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa một 

phần các định hướng về văn hóa, đô thị 

và chuyển đổi số. Dự thảo xác định 

phạm vi điều chỉnh đối với việc đặt tên, 

đổi tên và quản lý ngân hàng tên, dữ 
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dựng, công bố cơ sở dữ liệu tên 

đường phố, công trình công cộng; 

việc quản lý, sử dụng ngân hàng tên 

và tổ chức thực hiện việc đặt tên, đổi 

tên. 

KL 156-KL/TW: “hú trọng xây dựng con người Việt Nam phát 

triển toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, gắn kết 

chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nhằm 

khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự 

tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của 

mọi người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu 

phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, 

vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”. 

NQ 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững 

đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm2045: “âng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc 

sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an 

toàn và trật tự đô thị”. 

 

liệu liên quan, qua đó góp phần thực 

hiện định hướng xây dựng môi trường 

văn hóa, quản lý đô thị và chuyển đổi 

số nêu tại các chủ trương được đối 

chiếu. Việc ưu tiên áp dụng quy định 

chuyên ngành cũng thể hiện yêu cầu 

thống nhất pháp luật. Cần làm rõ phạm 

vi công trình thuộc quản lý nhà nước để 

bảo đảm tính bao quát và thống nhất 

trong áp dụng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định hoặc tham mưu việc đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

2. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, tổ chức, 

cá nhân quản lý, khai thác công trình 

công cộng. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

 

Nghị quyết số 27-NQ/TW: “Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ 

giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ 

quan có liên quan phối hợp thực hiện”. 

Nghị quyết số 118-NQ/TW: “xác định rõ trách nhiệm của tập 

thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.”; “Thực hiện nguyên 

tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho 

một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”. 

 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa định 

hướng phân định trách nhiệm ở mức 

khái quát. Quy định về đối tượng áp 

dụng bao quát cơ quan có thẩm quyền 

và các tổ chức, cá nhân liên quan, tạo 

cơ sở huy động sự tham gia của các chủ 

thể và phân định trách nhiệm theo định 

hướng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Cách quy định khái quát có tính linh 

hoạt; việc xác định cơ quan chủ trì và 

phối hợp được cụ thể hóa tại các điều 

về thẩm quyền, trách nhiệm. 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

1. Đường phố là một loại đường đô 

thị theo quy định của pháp luật về 

đường bộ, thuộc phạm vi địa giới 

hành chính của đô thị, không bao 

gồm đường cao tốc đô thị, ngõ, 

ngách, kiệt, hẻm và đường nội bộ. 

NQ 66-NQ/TW: bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp, chồng 

chéo. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, 

dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.  

NQ 06-NQ/TW: “Tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý nhà 

nước về đô thị từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa 

phương” và “Xây dựng văn hoá và lối sống đô thị văn minh”. 

Mức độ thể chế hóa: Góp phần cụ thể 

hóa định hướng thống nhất pháp luật. 

Việc dẫn chiếu các khái niệm theo pháp 

luật chuyên ngành góp phần bảo đảm 

thống nhất, tránh trùng lặp và thuận lợi 

khi áp dụng, phù hợp định hướng tại 

Nghị quyết số 66-NQ/TW. Việc bổ 

sung khái niệm công trình công cộng và 

ngân hàng tên tạo cơ sở áp dụng thống 
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2. Công trình công cộng bao gồm 

quảng trường, công viên, vườn hoa, 

công trình văn hoá - nghệ thuật, thể 

dục thể thao, công trình phục vụ du 

lịch, vui chơi giải trí và công trình 

khác phục vụ nhu cầu chung của 

cộng đồng do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xác định. 

3. Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công 

trình công cộng là tập hợp các dữ 

liệu điện tử về tên gọi, nguồn gốc, ý 

nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, tình 

trạng sử dụng của tên gọi và các 

thông tin có liên quan, phục vụ việc 

lựa chọn, đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng. 

4. Ngân hàng tên là tập hợp các tên 

đã được nghiên cứu, xác minh, hệ 

thống hóa để phục vụ việc lựa chọn 

tên đường, phố và công trình công 

cộng. 

 

nhất trong quản lý đô thị; cần tiếp tục 

đối chiếu phạm vi các khái niệm với 

quy định chuyên ngành. 

Chương II 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ ĐẶT 

TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG PHỐ, 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

   

Điều 4. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Việc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

phải phù hợp với lịch sử, văn hóa, 

truyền thống, thuần phong mỹ tục 

của dân tộc và đặc trưng của địa 

phương; góp phần bảo tồn, tôn vinh, 

phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và 

giáo dục truyền thống. 

NQ 33-NQ/TW: Mục tiêu cụ thể: “đề cao tinh thần yêu nước, 

tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản 

thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.”. 

Nhiệm vụ “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển 

toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người 

Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn 

hóa dân tộc.”. 

KL 156-KL/TW: “chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá 

truyền thống, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam thống nhất 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa tương 

đối đầy đủ trong phạm vi nguyên tắc. 

Các nguyên tắc lựa chọn tên gắn với giá 

trị lịch sử, văn hóa, bản sắc địa phương 

và ý nghĩa tương xứng góp phần cụ thể 

hóa định hướng tại Nghị quyết số 33-

NQ/TW, Kết luận số 156-KL/TW và 

Nghị quyết số 06-NQ/TW. Quy định về 

tính ổn định, dễ nhận biết và thống nhất 

dữ liệu còn hỗ trợ quản lý đô thị, 

chuyển đổi số. Đây là sự thể chế hóa 
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2. Tên đặt cho đường phố, 

công trình công cộng phải được thể 

hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp sử 

dụng tên có nguồn gốc nước ngoài 

hoặc ngôn ngữ bằng tiếng dân tộc 

thiểu số thì phải được phiên âm sang 

tiếng Việt. 

3. Việc lựa chọn tên phải phù hợp 

với vị trí, chức năng, cấp, quy mô 

của đường phố, công trình công 

cộng và ý nghĩa, tầm quan trọng của 

địa danh, sự kiện lịch sử, công lao 

của danh nhân được lựa chọn để đặt 

tên.  

4. Ưu tiên sử dụng tên địa 

danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, danh 

nhân tiêu biểu của địa phương. 

5. Không sử dụng các tên 

gọi khác nhau của cùng một danh 

nhân để đặt tên đường phố, công 

trình công cộng mới trong cùng một 

đô thị, trừ trường hợp địa phương là 

quê hương của danh nhân hoặc 

trường hợp đặc biệt gắn với các dấu 

mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong 

cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân. 

Không sử dụng trùng tên trong cùng 

một đô thị. 

6. Việc sử dụng tên danh 

nhân nước ngoài để đặt tên đường 

phố, công trình công cộng phải phù 

hợp với mức độ đóng góp, tầm ảnh 

hưởng của danh nhân và mối liên hệ 

với Việt Nam hoặc địa phương. 

7. Việc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

trong đa dạng; chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát 

triển toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, gắn kết 

chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nhằm 

khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự 

tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của 

mọi người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu 

phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, 

vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”  

NQ 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh 

phúc:” Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng 

cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh 

phúc” và “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi 

dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao 

trách nhiệm đối với đất nước, xã hội"  

Nghị quyết Đại hội XIV: Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu 

nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự 

tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn 

hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ 

cho sự phát triển. 

NQ 06-NQ/TW: “xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền 

vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc” và “Phát 

triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, 

các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.” 

 

tích cực các định hướng có liên quan, 

đồng thời có những giải pháp quản lý 

chuyên ngành được dự thảo cụ thể hóa. 
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phải bảo đảm tính khoa học, hệ 

thống, ổn định, dễ nhận biết, dễ sử 

dụng; thuận lợi cho quản lý hành 

chính, giao thông, địa chỉ, thông tin 

liên lạc, cứu hộ, cứu nạn và hoạt 

động của tổ chức, cá nhân; bảo đảm 

thống nhất giữa văn bản quyết định 

đặt tên, đổi tên với biển tên, hồ sơ 

quản lý, cơ sở dữ liệu và bản đồ số. 

 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí lựa 

chọn và đặt tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Đường phố được xem xét 

đặt tên khi đã được xây dựng theo 

quy hoạch, đủ điều kiện đưa vào 

khai thác, sử dụng theo quy định của 

pháp luật. Công trình công cộng 

được xem xét đặt tên khi đã được 

đầu tư xây dựng hợp pháp và có đủ 

căn cứ xác định vị trí, chức năng, 

quy mô và cơ quan, tổ chức quản lý 

công trình. 

2. Đường phố, công trình công cộng 

được đặt tên theo các nhóm tên quy 

định tại Điều 7 Quy chế này, bảo 

đảm các nguyên tắc quy định tại 

Điều 4 Quy chế này và phù hợp với 

quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc xác định vị trí, chức năng, 

cấp, quy mô của đường phố, công 

trình công cộng để lựa chọn tên 

tương xứng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan và 

hồ sơ quản lý đường phố, công trình 

công cộng. Tên danh nhân, địa danh, 

sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa 

NQ 33-NQ/TW: Mục tiêu cụ thể: “đề cao tinh thần yêu nước, 

tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản 

thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.”. 

Nhiệm vụ “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển 

toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người 

Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn 

hóa dân tộc.”. 

KL 156-KL/TW: “chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá 

truyền thống, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam thống 

nhất trong đa dạng; chú trọng xây dựng con người Việt Nam 

phát triển toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, 

gắn kết chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh 

nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, 

tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của 

mọi người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu 

phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh 

phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”  

Nghị quyết Đại hội XIV: Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu 

nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự 

tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn 

hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ 

cho sự phát triển. 

NQ 06-NQ/TW: “xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền 

vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc” và “Phát 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa một 

phần các định hướng về văn hóa và 

quản lý đô thị. Quy định ưu tiên lựa 

chọn tên có giá trị lịch sử, văn hóa 

tương xứng với đặc điểm công trình 

góp phần thực hiện định hướng tôn 

vinh giá trị văn hóa và phát triển đô thị 

giàu bản sắc. Việc xác lập tiêu chí quy 

mô công trình, nguyên tắc đặt tên tuyến 

đường và ngõ, ngách tạo cơ sở quản lý 

thống nhất, minh bạch. Các tiêu chí kỹ 

thuật này là giải pháp cụ thể của dự thảo 

nhằm triển khai định hướng chung, cần 

tiếp tục bảo đảm tính khả thi khi áp 

dụng. 
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đặc biệt quan trọng của quốc gia 

được ưu tiên sử dụng cho đường 

phố, công trình công cộng có vị trí, 

chức năng hoặc quy mô tương xứng; 

khuyến khích sử dụng tên địa danh, 

danh nhân, sự kiện lịch sử, văn hóa 

tiêu biểu của địa phương, bảo đảm 

tính đặc trưng và bản sắc của địa 

phương. 

4. Cấp công trình được xác định theo 

hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. Trường 

hợp không có hồ sơ hoặc hồ sơ 

không xác định cấp công trình, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định 

theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, căn cứ hiện trạng công trình 

và đề nghị của cơ quan chuyên môn 

về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan 

chuyên môn về văn hóa). 

5. Mỗi đường phố được đặt một tên 

thống nhất trên toàn tuyến, trừ 

trường hợp cần phải chia thành các 

đoạn để đặt tên do đặc điểm lịch sử, 

không gian đô thị, chức năng giao 

thông hoặc đặc điểm quản lý. Điểm 

phân đoạn phải là nút giao hoặc ranh 

giới tự nhiên; mỗi đoạn phải xác 

định điểm đầu, điểm cuối. Điểm đầu 

của đường phố được xác định thống 

nhất với quy định của pháp luật về 

đánh số và gắn biển số nhà. 

triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, 

các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.” 

 

Điều 6. Đổi tên đường phố, công 

trình công cộng 

NQ 33-NQ/TW: “Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, 

tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.”. 

NQ 43-NQ/TW: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa một 

phần; cần tiếp tục làm rõ tiêu chí đổi tên 

bắt buộc. Việc xác định trường hợp đổi 

tên và nguyên tắc hạn chế đổi tên thể 
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1. Đường phố, công trình công cộng 

đã đặt tên thuộc các trường hợp sau 

đây thì phải đổi tên: 

a) Không có ý nghĩa lịch sử - văn 

hoá, không phù hợp với thuần phong 

mỹ tục của dân tộc; 

b) Người được đặt tên không phải là 

nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc 

của địa phương, gây ảnh hưởng, tác 

động xấu trong xã hội;  

c) Tên trùng hoặc tương tự gây 

nhầm lẫn nghiêm trọng trong quản 

lý, giao dịch hoặc xác định địa chỉ. 

2. Các trường hợp xem xét, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng: 

a) Tên được đặt không đúng quy 

định của pháp luật tại thời điểm đặt 

tên; 

b) Tên không còn phù hợp do thay 

đổi tính chất, chức năng hoặc phạm 

vi của công trình; 

c) Tên không tương xứng rõ rệt với 

quy mô đường phố, công trình công 

cộng; 

d) Đổi tên để thống nhất tên gọi trên 

toàn tuyến khi nối dài, sáp nhập 

tuyến đường hoặc khi việc sắp xếp 

đơn vị hành chính làm phát sinh tên 

trùng trong phạm vi một đơn vị hành 

chính cấp xã; 

đ) Trường hợp đặc biệt khác vì lợi 

ích công cộng và được cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại Điều 9 Quy 

chế này xem xét, quyết định. 

3. Hạn chế đổi tên đường phố, công 

trình công cộng: 

mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, 

khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc; 

Nghị quyết số 118-NQ/TW: “Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, 

liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, 

phát triển” 

NQ 66-NQ/TW: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng xây dựng 

môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, 

chi phí tuân thủ thấp;”. 

hiện sự kết hợp giữa tôn vinh giá trị lịch 

sử, văn hóa với yêu cầu ổn định tên gọi, 

giảm xáo trộn và chi phí xã hội; phù 

hợp các định hướng được đối chiếu. Dự 

thảo còn chú trọng đánh giá tác động 

đối với người dân, doanh nghiệp và dữ 

liệu quản lý. Để bảo đảm áp dụng thận 

trọng, cần cụ thể hóa tiêu chí bắt buộc 

đổi tên, nhất là trường hợp tên không có 

ý nghĩa lịch sử - văn hóa. 
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a) Không đổi tên đường phố, công 

trình công cộng đã có tên gọi quen 

thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn 

hoá của dân tộc, của địa phương và 

đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình 

cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này. Khi đề xuất đổi 

tên phải xem xét thận trọng và đánh 

giá tác động đối với: Người dân; tổ 

chức, doanh nghiệp; địa chỉ hành 

chính; giấy tờ, hồ sơ; cơ sở dữ liệu 

và hệ thống thông tin có liên quan. 

b) Không bắt buộc đổi tên đường 

phố trong trường hợp đường phố đó 

đi qua địa bàn được cấp có thẩm 

quyền quyết định giải thể, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới hành chính 

của địa phương; 

c) Các trường hợp không được đổi 

tên theo quy định của pháp luật về 

đường bộ. 

4. Việc điều chỉnh thành tố chỉ tên 

đơn vị hành chính hoặc cấp đơn vị 

hành chính trong tên công trình công 

cộng do thay đổi tên đơn vị hành 

chính, giải thể, nhập, chia, điều 

chỉnh địa giới hành chính không 

được coi là đổi tên theo Quy chế này 

nếu không làm thay đổi nội dung 

định danh của tên công trình. Cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết 

định đặt tên công trình quyết định 

việc điều chỉnh và tổ chức cập nhật 

biển tên, hồ sơ, cơ sở dữ liệu có liên 

quan. 
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Điều 7. Tên được sử dụng đặt cho 

đường phố, công trình công cộng 

1. Tên sử dụng để đặt cho đường phố 

gồm các nhóm tên theo quy định tại 

Điều 11 Luật Đường bộ, bao gồm: 

a) Tên danh nhân, bao gồm danh 

nhân Việt Nam và người nước 

ngoài; người có công với đất nước 

(sau đây gọi chung là danh nhân). 

Danh nhân phải là người nổi tiếng, 

có đức, có tài, có đóng góp to lớn 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, địa phương hoặc có đóng 

góp đặc biệt cho đất nước; có công 

lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển 

tình hữu nghị giữa các dân tộc, được 

Nhân dân suy tôn và thừa nhận. 

Chỉ sử dụng tên người đã từ trần tối 

thiểu 10 năm. Trường hợp đặc biệt, 

việc sử dụng tên người từ trần chưa 

đủ 10 năm do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định. 

Những nhân vật lịch sử còn có ý 

kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa 

rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem 

xét đặt tên cho đường phố, công 

trình công cộng. 

Việc sử dụng tên danh nhân phải có 

hồ sơ, tài liệu xác thực về tên gọi, 

thân thế, sự nghiệp, công lao và giá 

trị lịch sử, văn hóa của danh nhân. 

b) Tên di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu 

biểu của quốc gia hoặc địa phương 

và đã được xếp hạng theo quy định 

của Luật Di sản văn hóa; 

NQ 33-NQ/TW: “Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, 

tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.”. 

NQ 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh 

phúc:” Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng 

cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh 

phúc” và “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi 

dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao 

trách nhiệm đối với đất nước, xã hội" 

KL 156-KL/TW: “tôn vinh, biểu dương, ca ngợi những giá trị 

truyền thống, giá trị tốt đẹp của dân tộc, của con người Việt 

Nam” và “chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền 

thống, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam thống nhất trong 

đa dạng; chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển 

toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, gắn kết chặt 

chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nhằm khơi 

dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự 

lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của mọi 

người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu phát 

triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, 

vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”  

Nghị quyết Đại hội XIV: Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu 

nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự 

tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn 

hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ 

cho sự phát triển. 

NQ 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển 

văn hóa Việt Nam: “phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, 

trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài 

năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn 

minh, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của 

dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; “Phát huy vai trò nền 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa tương 

đối đầy đủ trong phạm vi lựa chọn tên. 

Việc lựa chọn tên danh nhân, di tích, 

địa danh và sự kiện tiêu biểu góp phần 

thực hiện chủ trương bảo tồn, phát huy 

di sản, giáo dục truyền thống và tôn 

vinh giá trị văn hóa. Quy định về hồ sơ 

xác thực, điều kiện lựa chọn tên tạo cơ 

sở bảo đảm tính khách quan, thận trọng 

trong thực hiện. Một số tiêu chí cụ thể 

như thời hạn sau khi từ trần là giải pháp 

quản lý của dự thảo, cần được đánh giá 

trên cơ sở tính phù hợp và khả thi. 
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c) Tên phong trào cách mạng, sự 

kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm 

lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia 

hoặc địa phương; 

d) Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa 

và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn 

hóa của đất nước hoặc địa phương; 

địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã 

ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân; 

tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối 

quan hệ đặc biệt; 

đ) Tên theo tập quán đã được sử 

dụng ổn định, được cộng đồng thừa 

nhận và không trái với các nguyên 

tắc của Quy chế này. 

2. Tên sử dụng để đặt cho công trình 

công cộng gồm: 

a) Các tên quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

b) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về 

chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội như 

Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống 

nhất, Giải phóng, Đồng khởi; 

c) Tên khác theo quy định của pháp 

luật. 

3. Việc sử dụng tên người nước 

ngoài có đóng góp đặc biệt đối với 

Việt Nam hoặc địa phương phải 

được Hội đồng tư vấn xem xét trên 

cơ sở hồ sơ xác thực và bảo đảm phù 

hợp với pháp luật, quan hệ đối ngoại 

và truyền thống văn hóa Việt Nam. 

tảng của văn hoá trong việc hình thành bản lĩnh, "sức đề kháng" 

trước các tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hoá ngoại 

lai; giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun đắp niềm tự hào và khát 

vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước” và “lấy di sản văn 

hoá là trung tâm và tài nguyên văn hoá số là thế mạnh, hướng 

đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn 

hoá.” 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu tên đường 

phố, công trình công cộng 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì, phối hợp với Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn 

NQ 57-NQ/TW: “Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa 

phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa 

các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết 

nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các 

ngành; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa trực 

tiếp định hướng chuyển đổi số, đồng 

thời góp phần phát huy giá trị văn hóa. 

Quy định xây dựng, xác minh, cập nhật, 

số hóa và công khai ngân hàng tên góp 
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lâm Khoa học xã hội Việt Nam và 

các cơ quan có liên quan xây dựng, 

quản lý, cập nhật và công bố Cơ sở 

dữ liệu tên để các tỉnh/thành tham 

khảo, sử dụng để xây dựng ngân 

hàng tên đường phố và công trình 

công cộng tại địa phương.  

Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công 

trình công cộng bao gồm: 

a) Tên danh nhân Việt Nam có đóng 

góp tiêu biểu đối với đất nước; danh 

nhân nước ngoài có đóng góp đặc 

biệt đối với Việt Nam; 

b) Tên phong trào cách mạng, sự 

kiện lịch sử, chiến thắng có ý nghĩa 

tiêu biểu đối với đất nước; 

c) Tên địa danh có giá trị, ý nghĩa 

tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất 

nước; 

d) Tên theo tập quán và các tên gọi 

khác có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu ở 

phạm vi quốc gia hoặc được sử dụng 

phổ biến tại nhiều địa phương. 

2. Ngân hàng tên tại các tỉnh/thành 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

xây dựng, công bố và cập nhật 

thường xuyên. Cơ quan chuyên môn 

về văn hóa là cơ quan đầu mối xây 

dựng, quản lý, cập nhật và khai thác 

ngân hàng tên; tổ chức nghiên cứu, 

xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị 

lịch sử, văn hóa và các thông tin có 

liên quan đối với tên dự kiến đưa vào 

ngân hàng tên. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt ngân hàng tên và việc 

bổ sung ngân hàng tên. 

số” và “Xây dựng, phát huy hiệu quả dữ liệu quốc gia, dữ liệu 

của bộ, ngành, địa phương bảo đảm liên thông, tích hợp, chia 

sẻ”.  

NQ 80-NQ/TW: Đổi mới phương thức quản lý văn hoá theo 

hướng kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực bứt phá 

cho phát triển văn hoá 

 

phần cụ thể hóa định hướng chuyển đổi 

số, khai thác dữ liệu và phát huy giá trị 

văn hóa tại các nghị quyết được đối 

chiếu. Cơ chế cho phép xem xét tên 

chưa có trong ngân hàng tên tạo sự linh 

hoạt trong thực tiễn. Cần tiếp tục làm rõ 

trách nhiệm, hình thức công khai và cập 

nhật để phát huy hiệu quả quản lý. 
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Ngân hàng tên bao gồm: Tên đã 

được sử dụng; tên đã được nghiên 

cứu, xác minh và đề xuất sử dụng; 

thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa, giá 

trị của tên; tình trạng sử dụng của 

từng tên; thông tin khác cần thiết. 

Ngân hàng tên phải được cập nhật 

thường xuyên, số hóa và công khai 

theo quy định. Tên chưa có trong 

ngân hàng tên được xem xét để đặt 

tên nếu đáp ứng quy định của Quy 

chế này. Việc bổ sung tên vào ngân 

hàng tên của địa phương được thực 

hiện đồng thời trong quá trình xem 

xét phương án đặt tên. Trường hợp 

cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch bổ sung vào ngân hàng tên của 

trung ương.  

 

Chương III 

THẨM QUYỀN VÀ QUY 

TRÌNH XEM XÉT, QUYẾT 

ĐỊNH VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI 

TÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG 

TRÌNH CÔNG CỘNG 
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Điều 9. Thẩm quyền quyết định 

đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định: 

a) Đặt tên, đổi tên đường phố trên 

địa bàn; 

b) Đặt tên, đổi tên công trình công 

cộng trên địa bàn là tài sản công 

hoặc được đầu tư xây dựng từ sử 

dụng ngân sách nhà nước, không 

phụ thuộc vào tỷ lệ ngân sách nhà 

nước tham gia. 

2. Tổ chức, cá nhân quyết định đặt 

tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ 

chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí 

để xây dựng được sử dụng vào mục 

đích khai thác, kinh doanh, cung cấp 

dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của 

cộng đồng. 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi 

tên đối với đường phố, công trình 

công cộng quy định tại khoản 1 Điều 

này thực hiện theo quy định tại các 

điều 10, 11, 12 và 13 của Quy chế 

này. Việc đặt tên, đổi tên đối với 

công trình quy định tại khoản 2 Điều 

này thực hiện theo quy định tại Điều 

14 của Quy chế này. 

NQ 66-NQ/TW: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản 

pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, 

gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa 

phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” 

và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn.” 

NQ 27-NQ/TW: “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền khoa học, 

hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn 

lực, năng lực thực hiện pháp luật cho các địa phương và các 

bộ” 

 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa một 

phần định hướng phân cấp, phân quyền. 

Việc phân định thẩm quyền đặt tên, đổi 

tên theo tính chất và quy mô công trình 

góp phần triển khai chủ trương phân 

cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước. Dự thảo tạo cơ sở xác 

định trách nhiệm giữa HĐND và 

UBND cấp tỉnh. Thẩm quyền cụ thể 

cần tiếp tục được đối chiếu với pháp 

luật về tổ chức chính quyền địa phương 

để bảo đảm sự thống nhất. 
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Điều 10. Hội đồng tư vấn đặt tên, 

đổi tên đường phố, công trình công 

cộng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

2. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người 

đứng đầu cơ quan chuyên môn về 

văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan 

chuyên môn về văn hóa là cơ quan 

thường trực của Hội đồng. Thành 

viên Hội đồng gồm đại diện cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội có liên 

quan và các chuyên gia về lịch sử, 

văn hóa, ngôn ngữ, quy hoạch, giao 

thông. 

3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên 

có nhiệm vụ: 

a) Cho ý kiến về việc xây dựng, bổ 

sung tên vào ngân hàng tên; 

b) Tư vấn về nguồn gốc, ý nghĩa, giá 

trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tính 

phù hợp của tên dự kiến; 

c) Tư vấn về sự tương xứng giữa tên 

dự kiến với đường phố, công trình 

công cộng; 

d) Cho ý kiến đối với phương án đặt 

tên, đổi tên theo quy định tại khoản 

2 Điều 11 Quy chế này; 

đ) Cho ý kiến tư vấn về tên công 

trình công cộng do tổ chức, cá nhân 

đặt theo đề nghị của cơ quan chuyên 

NQ 43-NQ/TW: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy 

mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, 

khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc”; “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách 

nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 

xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” và “Nâng 

cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với 

các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong việc lấy ý 

kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân về phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. 

NQ 18-NQ/TW: “Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức 

trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng 

chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, 

nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu 

trách nhiệm chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục 

tiêu đã đề ra. Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các 

tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định 

vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế.”. 

Mức độ thể chế hóa: Góp phần cụ thể 

hóa chủ trương phát huy dân chủ và 

đồng thuận xã hội. Việc thành lập Hội 

đồng tư vấn với sự tham gia của đại 

diện Mặt trận Tổ quốc và chuyên gia 

góp phần phát huy trí tuệ xã hội, tính 

khách quan và đồng thuận cộng đồng 

theo định hướng Nghị quyết số 43-

NQ/TW. Cơ chế này hỗ trợ chất lượng 

tham mưu, đồng thời cần được thực 

hiện thống nhất với quy định về lấy ý 

kiến Nhân dân và thẩm quyền quyết 

định. 
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môn về văn hóa trong trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy 

chế này; 

e) Tư vấn xử lý trường hợp có ý kiến 

khác nhau về tên. 

4. Căn cứ nội dung từng hồ sơ, Chủ 

tịch Hội đồng được mời chuyên gia, 

nhà khoa học tham gia tư vấn. 

5. Hội đồng làm việc theo chế độ 

tập thể, kết luận theo đa số. Ý kiến 

của Hội đồng là ý kiến tư vấn 

chuyên môn, không thay thế quyết 

định của cơ quan, người có thẩm 

quyền. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng. 

Điều 11. Hồ sơ đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng gồm: 

a) Tờ trình theo Mẫu số 01 hoặc 

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quy chế này; 

b) Phương án đặt tên, đổi tên theo 

Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Quy chế này.  

c) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình ý kiến của Nhân dân, cơ quan, 

tổ chức có liên quan; 

d) Văn bản ý kiến của Hội đồng tư 

vấn; 

đ) Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn 

gốc, ý nghĩa của tên dự kiến; 

e) Sơ đồ vị trí đường phố, công trình 

công cộng dự kiến đặt tên.  

NQ 27-NQ/TW: “thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân 

chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong từng cơ 

quan nhà nước.”. 

NQ 43-NQ/TW: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy 

mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, 

khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc”; “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, 

trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” và 

“Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng 

với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong việc lấy 

ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân về phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. 

Mức độ thể chế hóa: Góp phần cụ thể 

hóa yêu cầu công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình. Việc quy định hồ 

sơ có phương án, tài liệu liên quan và 

báo cáo tiếp thu, giải trình góp phần 

nâng cao minh bạch, trách nhiệm giải 

trình và chất lượng quyết định, phù hợp 

định hướng tại Nghị quyết số 27-

NQ/TW. Thành phần hồ sơ tạo cơ sở 

thẩm định khách quan; cần bảo đảm 

yêu cầu hồ sơ hợp lý, không làm phát 

sinh thủ tục không cần thiết. 
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g) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh về việc đặt tên, đổi 

tên theo thẩm quyền; 

h) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Phương án đặt tên, đổi tên gồm 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Danh mục đường phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên; 

b) Vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều 

dài, chiều rộng, cấp, chức năng đối 

với đường phố; vị trí, chức năng, 

loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, 

cơ quan, tổ chức được giao quản lý 

đối với công trình công cộng; 

c) Tên dự kiến; các thông tin về 

nguồn gốc tên gọi, danh nhân, địa 

danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, vị trí 

và các thông tin khác có liên quan dự 

kiến đưa vào mã QR trên biển tên; 

d) Thuyết minh về việc đáp ứng điều 

kiện đặt tên; nguồn gốc, ý nghĩa của 

tên dự kiến; 

đ) Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến 

đặt cho đường phố, công trình công 

cộng; mô tả tóm tắt về quy mô của 

đường phố hoặc công trình công 

cộng đó; Căn cứ xác định sự tương 

xứng giữa tên dự kiến với đường 

phố hoặc công trình công cộng; 

e) Lý do đổi tên và đánh giá tác động 

đối với trường hợp đổi tên; 

g) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không 

gian xác định đường phố, công trình 

công cộng; 

h) Nội dung khác có liên quan. 
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Điều 12. Trình tự, thủ tục đặt tên, 

đổi tên đường phố, công trình 

công cộng 

1. Đề xuất và xây dựng phương án 

đặt tên, đổi tên 

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát nhu 

cầu đặt tên, đổi tên trên địa bàn; xác 

định đường phố, công trình công 

cộng cần đặt tên, đổi tên; đề xuất tên 

dự kiến và gửi cơ quan chuyên môn 

về văn hóa. 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ 

động rà soát, đề xuất đối với đường 

phố đi qua địa bàn từ 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên và các trường 

hợp cần đổi tên theo quy định tại 

Quy chế này; chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, 

tổ chức có liên quan xây dựng 

phương án; nghiên cứu, xác minh 

nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến. 

Trường hợp tên dự kiến chưa có 

trong ngân hàng tên thì thực hiện 

việc bổ sung vào ngân hàng tên đồng 

thời với quá trình xây dựng, hoàn 

thiện phương án đặt tên, đổi tên. 

2. Lấy ý kiến về phương án đặt tên, 

đổi tên 

Phương án đặt tên, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng phải được 

tổ chức lấy ý kiến theo quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ 

sở. 

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ 

ngày phương án được công khai.  

Trường hợp dự kiến sử dụng tên có 

nguồn gốc nước ngoài, phải lấy ý 

NQ 43-NQ/TW: “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng cơ chế phù 

hợp để Nhân dân tham gia ý kiến vào quá trình hoạch định 

chính sách, quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của đất 

nước, những vấn đề có liên quan mật thiết đến cuộc sống của 

người dân; nêu cao tinh thần cầu thị, tiếp thu, trách nhiệm 

thông tin, giải trình của các cơ quan nhà nước đối với những 

kiến nghị, đề xuất của Nhân dân theo quy định”. 

NQ 27-NQ/TW: “thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân 

chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong từng cơ 

quan nhà nước.” 

 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa định 

hướng phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân. Trình tự đề xuất, thẩm định, 

công khai và lấy ý kiến Nhân dân góp 

phần bảo đảm dân chủ, đồng thuận xã 

hội và nâng cao trách nhiệm của cơ 

quan quản lý theo định hướng các nghị 

quyết đối chiếu. Việc phân công đầu 

mối xử lý tạo điều kiện tổ chức thực 

hiện thống nhất; cần tiếp tục quy định 

rõ trách nhiệm tiếp thu, giải trình và hạn 

chế các bước trùng lặp. 
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kiến cơ quan tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về đối 

ngoại. 

Trong trường hợp còn có nhiều ý 

kiến khác nhau, gây tranh cãi trong 

dư luận, cơ quan chuyên môn về 

văn hóa tổng hợp các ý kiến và báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định trước khi tổ chức 

lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn. 

3. Lấy ý kiến Hội đồng tư vấn 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa 

tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải 

trình ý kiến; chỉnh lý phương án và 

gửi Hội đồng tư vấn. 

Hội đồng tư vấn xem xét, cho ý kiến 

về nguồn gốc, ý nghĩa, tính chính 

xác của tên dự kiến; sự phù hợp với 

các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại 

Quy chế này; sự tương xứng giữa tên 

dự kiến với đường phố, công trình 

công cộng; kết quả lấy ý kiến và việc 

tiếp thu, giải trình. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ phương án và tài 

liệu có liên quan, Hội đồng tư vấn 

gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan 

chuyên môn về văn hóa.  

4. Hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội 

đồng tư vấn, cơ quan chuyên môn về 

văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu, 

tiếp thu, giải trình; lập Tờ trình, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 11 
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Quy chế này và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Trường hợp việc chỉnh sửa làm thay 

đổi tên dự kiến đã được lấy ý kiến 

thì phải thực hiện lại việc lấy ý kiến 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định tại kỳ họp gần nhất; 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

hoặc chưa bảo đảm yêu cầu, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu 

cầu cơ quan chuyên môn về văn hóa 

hoàn thiện hồ sơ, trong đó nêu rõ nội 

dung cần hoàn thiện. Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản này; 

d) Văn bản quyết định đặt tên, đổi 

tên phải được công bố công khai 

theo quy định. 
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Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, 

cập nhật dữ liệu về tên đường phố, 

công trình công cộng 

1. Đường phố sau khi được đặt tên, 

đổi tên phải được gắn biển tên.  

2. Biển tên đường phố, công trình 

công cộng phải đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: 

a) Bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết, dễ 

đọc, bền vững, an toàn, phù hợp với 

mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế 

tại vị trí lắp đặt; 

b) Nội dung biển tên phải thể hiện 

chính xác, thống nhất với tên được 

cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Biển tên có thể tích hợp mã QR hoặc 

phương thức điện tử khác để cung 

cấp thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa 

cảu tên gọi và các thông tin khác có 

liên quan. 

c) Biển tên đường phố có nền màu 

xanh lam sẫm, chữ màu trắng, sử 

dụng kiểu chữ in hoa không chân. 

Tên đường phố được thể hiện rõ 

ràng, nổi bật trên biển tên. 

Biển tên công trình công cộng được 

thiết kế phù hợp với tính chất, chức 

năng, quy mô và đặc điểm kiến trúc 

của công trình, bảo đảm các yêu cầu 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này; 

d) Biển tên đường phố được lắp đặt 

tại vị trí dễ quan sát ở đầu tuyến, 

cuối tuyến và các vị trí giao nhau cần 

thiết; bảo đảm an toàn giao thông, 

không cản trở tầm nhìn và hoạt động 

của người tham gia giao thông. Biển 

NQ 57-NQ/TW: “Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công 

nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, 

hiệu quả, tránh lãng phí"; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng 

của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy 

phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế 

dữ liệu.”.  

NQ 80-NQ/TW: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho 

phát triển văn hoá.”. 

NQ 06-NQ/TW: “Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, 

thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được 

giữ gìn và phát huy.”. 

NQ 43-NQ/TW: “Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; 

đổi mới và đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục về 

truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, 

hội viên và Nhân dân”. 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa trực 

tiếp định hướng chuyển đổi số trong 

quản lý. Quy định gắn biển tên đồng 

thời cập nhật hồ sơ, dữ liệu và khuyến 

khích ứng dụng phương thức điện tử 

phù hợp định hướng chuyển đổi số, liên 

thông dữ liệu tại Nghị quyết số 57-

NQ/TW. Việc tận dụng hệ thống thông 

tin hiện có góp phần tiết kiệm nguồn 

lực; cần xác định cụ thể trách nhiệm 

cập nhật, chia sẻ để bảo đảm hiệu quả 

thực hiện. 
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tên công trình công cộng được lắp 

đặt tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho 

việc nhận biết công trình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

việc tổ chức gắn biển tên đường phố, 

công trình công cộng và cập nhật 

thông tin, dữ liệu sau khi đặt tên, đổi 

tên đường phố, công trình công 

cộng. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

văn bản quyết định đặt tên, đổi tên 

có hiệu lực, cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm vụ có trách nhiệm: 

a) Gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh 

biển tên đường phố, công trình công 

cộng; 

b) Cập nhật tình trạng sử dụng của 

tên trong ngân hàng tên; 

c) Cập nhật thông tin về tên đường 

phố, công trình công cộng trên bản 

đồ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

thuộc phạm vi quản lý; 

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức 

có liên quan để cập nhật thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp 

với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ thực hiện việc gắn mới, thay thế 

hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, 

công trình công cộng; thông tin đến 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc 

đặt tên, đổi tên. 

6. Cơ quan quản lý hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu có sử dụng thông 

tin về địa chỉ, tên đường phố có trách 

nhiệm cập nhật thông tin theo phạm 

vi quản lý. Việc thay đổi, cập nhật 
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thông tin trên giấy tờ, hồ sơ của tổ 

chức, cá nhân do đặt tên, đổi tên 

đường phố được thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Đặt tên, đổi tên công 

trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá 

nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu 

tư 100% kinh phí để xây dựng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đáp ứng các 

nguyên tắc và quy định tại Điều 4 

Quy chế này. Khuyến khích tổ chức, 

cá nhân sử dụng tên trong Cơ sở dữ 

liệu tên đường phố, công trình công 

cộng. 

2. Khi phát hiện tên của công trình 

có dấu hiệu trái nguyên tắc quy định 

tại Điều 4 Quy chế này, cơ quan 

chuyên môn về văn hóa chủ trì, phối 

hợp với tổ chức, cá nhân sở hữu 

công trình tổ chức lấy ý kiến tham 

vấn của Hội đồng tư vấn về tên của 

công trình nêu trên theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 Quy chế này, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định.  

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

thực hiện việc đổi tên công trình 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu 

đổi tên.  

 

Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn 

mới: Thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà 

nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 

công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền 

lập pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự giám sát của Nhân 

dân 
Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp 

và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân 

- Thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế 

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, 

dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở. Tổng kết việc thực 

hiện và nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật theo 

hướng phát huy tốt hơn các hình thức dân chủ trực tiếp của 

Nhân dân; có cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của Nhân dân 

tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các 

vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; công khai, minh bạch 

trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.  

 

  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì xây dựng và công bố Cơ 

sở dữ liệu tên đường phố, công trình 

NQ 18-NQ/TW: “Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện 

nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực 

hiện và chịu trách nhiệm chính.” Và “Rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác 

Mức độ thể chế hóa: Góp phần thể chế 

hóa định hướng một cơ quan chủ trì, 

chịu trách nhiệm chính. Việc giao Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu 
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công cộng trước ngày 31 tháng 12 

năm 2028. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng trong phạm vi cả nước. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Quy chế. 

4. Phối hợp với Bộ Xây dựng và bộ, 

ngành liên quan bảo đảm thống nhất 

giữa việc đặt tên, đổi tên với quản lý 

đường bộ, xây dựng, quy hoạch và 

dữ liệu. 

5. Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, 

dữ liệu về tên đường phố, công trình 

công cộng. 

6. Tổng hợp, giải quyết hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khó khăn, vướng mắc. 

 

giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng 

trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm 

nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một 

người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. “. 

Nghị quyết số 27-NQ/TW: “Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ 

giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ 

quan có liên quan phối hợp thực hiện;”. 

 

 

mối quản lý nhà nước về đặt tên, đổi tên 

góp phần thực hiện định hướng phân 

định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm 

phối hợp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

Các nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, 

tổng hợp tạo cơ sở quản lý thống nhất; 

cần tiếp tục phân biệt rõ với thẩm quyền 

quyết định và tổ chức thực hiện của địa 

phương. 

Điều 16. Trách nhiệm của các bộ, 

cơ quan ngang bộ và các cơ quan 

có liên quan  

1. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến xác định, quản lý đường phố và 

các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ trong việc đặt tên, 

đổi tên đường phố. 

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan có liên quan trong việc kết nối, 

chia sẻ, khai thác thông tin về tên 

đường phố, công trình công cộng 

phục vụ quản lý dân cư, địa chỉ và 

các yêu cầu quản lý nhà nước về an 

Mức độ thể chế hóa: Góp phần thể chế 

hóa định hướng phân công, phối hợp rõ 

trách nhiệm. Việc xác định trách nhiệm 

phối hợp của các bộ theo lĩnh vực 

chuyên ngành góp phần thực hiện định 

hướng phối hợp hiệu quả và phân định 

rõ trách nhiệm quản lý nhà nước tại 

Nghị quyết số 18-NQ/TW. Cơ chế này 

hỗ trợ xử lý đồng bộ vấn đề đường bộ, 

dữ liệu và đối ngoại; phạm vi phối hợp 

cần gắn với chức năng, nhiệm vụ hiện 

hành của từng cơ quan. 
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ninh, trật tự theo quy định của pháp 

luật. 

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

cơ quan có liên quan trong việc xem 

xét các vấn đề về đối ngoại phát sinh 

trong đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng, đặc biệt đối 

với trường hợp sử dụng tên có nguồn 

gốc nước ngoài. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm phối 

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trong việc thực hiện Quy chế này. 

5. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng, quản lý và cập nhật Cơ sở dữ 

liệu tên đường phố, công trình công 

cộng. 

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức thực hiện Quy chế trên 

địa bàn. 

2. Bảo đảm điều kiện hoạt động của 

Hội đồng tư vấn. 

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về 

văn hóa và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện nhiệm vụ về đặt 

tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng theo quy định của Quy 

chế này. 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa định 

hướng tăng cường trách nhiệm chính 

quyền địa phương. Việc giao UBND 

cấp tỉnh tổ chức thực hiện, quản lý ngân 

hàng tên và bảo đảm điều kiện triển 

khai góp phần thực hiện chủ trương 

phân cấp gắn với trách nhiệm tại Nghị 

quyết số 18-NQ/TW. Quy định tăng 

tính chủ động của địa phương; cần phân 

định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức 

thực hiện của UBND với thẩm quyền 

quyết định của HĐND. 
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4. Tổ chức quản lý biển tên đường, 

phố; chỉ đạo cập nhật, kết nối, chia 

sẻ thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Bố trí kinh phí để thực hiện đặt 

tên, đổi tên đường, phố, công trình 

công cộng; gắn biển tên đường, phố; 

xây dựng, cập nhật ngân hàng tên và 

các dữ liệu liên quan theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. 

6. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành 

vi vi phạm theo thẩm quyền. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

1. Rà soát đường, phố, công trình 

công cộng trên địa bàn có nhu cầu 

đặt tên và các trường hợp cần xem 

xét đổi tên theo quy định tại Điều 6 

Quy chế này; đề xuất việc đặt tên, 

đổi tên theo quy định 

2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn 

về văn hóa trong việc rà soát, thống 

kê tên đường, phố và công trình 

công cộng; xây dựng phương án đặt 

tên, đổi tên; cung cấp thông tin, tài 

liệu và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. 

3. Tổ chức thực hiện quyết định đặt 

tên, đổi tên theo phân công của 

UBND cấp tỉnh. 

4. Phối hợp quản lý biển tên đường, 

phố; cập nhật, cung cấp và đối soát 

thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

Quy chế này./. 

Mức độ thể chế hóa: Thể chế hóa định 

hướng phát huy vai trò chính quyền cơ 

sở. Việc giao UBND cấp xã rà soát, đề 

xuất và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

phát huy vai trò chính quyền cơ sở, tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng và 

trách nhiệm giải trình. Nội dung phù 

hợp định hướng tổ chức bộ máy gần 

dân, hoạt động hiệu quả; cần làm rõ cơ 

chế phối hợp với cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh. 
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2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN 

QUAN 

ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính thống nhất) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Phần Nghị định    

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 

63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật 

 Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đường bộ số 

35/2024/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định về 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng. 

   

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị 

định này Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng. 

 

Luật BHVBQPPL (thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; văn 

bản ban hành kèm theo).  

Nghị định quy định chi tiết Luật BHVBQPPL (Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP).  

Tính hợp hiến: Việc ban hành văn bản 

dưới hình thức nghị định kèm Quy chế 

không tự thân đặt ra hạn chế quyền hiến 

định. 

Tính hợp pháp: Cách thức ban hành 

Quy chế thuộc hình thức văn bản của 

Chính phủ; cần bảo đảm đúng thẩm 

quyền và thể thức theo pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tính thống nhất: Việc tập hợp quy định 

trong một Quy chế góp phần áp dụng 

thống nhất; các quy định nội dung cần 

được đối chiếu riêng với luật chuyên 

ngành. 

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày ... tháng ... năm ..., thay thế 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 

11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế đặt tên, 

Luật BHVBQPPL: quy định về thời điểm có hiệu lực của văn 

bản QPPL (không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc 

ký ban hành, trừ trường hợp đặc biệt) và về việc xác định văn 

bản, điều khoản bị thay thế, bãi bỏ.  

 

Tính hợp hiến: Quy định hiệu lực, thay 

thế văn bản không làm phát sinh hạn 

chế quyền hiến định. 

Tính hợp pháp: Chính phủ có thể quy 

định hiệu lực và thay thế nghị định do 

mình ban hành; ngày hiệu lực cụ thể 
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đổi tên đường phố, công trình công 

cộng. 

 

phải đáp ứng thời hạn luật định. 

Tính thống nhất: Quy định thay thế 

minh định văn bản áp dụng, hạn chế 

chồng chéo; cần xử lý văn bản hướng 

dẫn và quy định chuyển tiếp. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tên đường phố, công trình công 

cộng đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực tiếp tục được sử 

dụng, trừ trường hợp phải đổi tên 

theo quy định tại Điều 6 Quy chế ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

2. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đã được cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì 

tiếp tục được giải quyết theo quy 

định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-

CP. 

3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên 

đã được thành lập tiếp tục hoạt động 

cho đến khi được kiện toàn theo quy 

định tại Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị định này. Việc kiện toàn Hội 

đồng tư vấn phải được hoàn thành 

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực. 

4. Ngân hàng tên đã được xây dựng 

trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực được tiếp tục sử dụng. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, 

chuẩn hóa, số hóa ngân hàng tên 

theo Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

5. Biển tên đường phố đã được gắn 

trước ngày Nghị định này tiếp tục 

được sử dụng. 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: 

Điều 67. Quy định chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, quy định 

chi tiết 
1. Quy định chuyển tiếp được quy định thành điều riêng tại 

phần cuối của văn bản, được đặt tên là “Điều khoản chuyển 

tiếp” hoặc quy định thành khoản riêng tại các điều cần phải có 

quy định chuyển tiếp hoặc quy định thành khoản riêng tại điều 

quy định về hiệu lực thi hành. 

 

 

Tính hợp hiến: Việc tiếp tục công nhận 

tên, biển tên và hồ sơ cũ góp phần bảo 

vệ tính ổn định của đời sống, giao dịch 

hợp pháp. 

Tính hợp pháp: Quy định chuyển tiếp 

thuộc nội dung cần thiết khi thay thế 

nghị định; việc tiếp tục xử lý hồ sơ phải 

phù hợp thẩm quyền hiện hành. 

Tính thống nhất: Cơ chế chuyển tiếp 

giúp bảo đảm liên tục, song cần thống 

nhất với mô hình chính quyền địa 

phương và thủ tục đang có hiệu lực. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 

Luật TCCP số 63/2025/QH15; Luật TCCQĐP số 

72/2025/QH15 (trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh).  

Tính hợp hiến: Việc quy định trách 

nhiệm thi hành không làm phát sinh 

vấn đề xung đột trực tiếp với các quyền 

hiến định. 

Tính hợp pháp: Điều khoản thi hành 

phù hợp tính chất nghị định và nguyên 

tắc trách nhiệm của cơ quan hành 

chính. 

Tính thống nhất: Phân công trách 

nhiệm chung phù hợp với việc cụ thể 

hóa nhiệm vụ tại Chương IV; cần tránh 

chồng chéo giữa các chủ thể. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng tại đô thị; việc xây 

dựng, công bố cơ sở dữ liệu tên 

đường phố, công trình công cộng; 

việc quản lý, sử dụng ngân hàng tên 

và tổ chức thực hiện việc đặt tên, đổi 

tên. 

 

Luật Đường bộ 

Điều 11. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 
1. Việc đặt tên, số hiệu đường bộ được quy định như sau: 

a) Tên đường bộ được đặt theo tên danh nhân, người có công 

với đất nước; di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa; tên địa danh hoặc 

tên theo tập quán. Số hiệu đường bộ được đặt theo số tự nhiên 

hoặc số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết. Trường hợp 

đường đô thị trùng với đường khác thì sử dụng cả tên đường đô 

thị và tên, số hiệu của đường khác; 

b) Tên, số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đường bộ 

quốc tế thực hiện theo điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có 

liên quan. Đường bộ kết nối vào mạng lưới đường bộ quốc tế 

thì sử dụng cả tên, số hiệu đường bộ trong nước và tên, số hiệu 

đường bộ quốc tế. 

2. Trường hợp có tuyến, đoạn tuyến đường bộ đi trùng nhau thì 

sử dụng tên, số hiệu đường bộ thuộc cấp quản lý cao hơn, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Không bắt buộc đặt tên, số hiệu đường bộ đối với đường xã, 

đường thôn, đường nội bộ, đường chuyên dùng; không bắt buộc 

đổi tên, số hiệu đường bộ trong trường hợp đường đó đi qua địa 

bàn được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương. 

Tính hợp hiến: Phạm vi quản lý việc đặt 

tên nhằm phục vụ lợi ích công cộng, 

không thể hiện sự hạn chế trực tiếp 

quyền hiến định. 

Tính hợp pháp: Luật Đường bộ có quy 

định về đặt tên, đổi tên đường bộ; phạm 

vi công trình công cộng và ngoại lệ áp 

dụng cần đối chiếu thẩm quyền quy 

định chi tiết. 

Tính thống nhất: Quy định phạm vi rõ 

ràng góp phần phân định quan hệ điều 

chỉnh; cần làm rõ ranh giới giữa công 

trình thuộc quản lý nhà nước và công 

trình tư nhân. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định hoặc tham mưu việc đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

2. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, tổ chức, 

cá nhân quản lý, khai thác công trình 

công cộng. 

Tính hợp hiến: Việc xác định đối tượng 

áp dụng theo chức năng và mức độ liên 

quan không thể hiện sự phân biệt đối xử 

trái Hiến pháp. 

Tính hợp pháp: Quy định khái quát về 

cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có 

thể áp dụng linh hoạt trong phạm vi 

Nghị định. 

Tính thống nhất: Đối tượng áp dụng 
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

NĐ 165/2024/NĐ-CP 

Điều 8. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 

9. Thẩm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ và trách nhiệm công 

bố tên, số hiệu đường bộ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng được quy định như sau: 

a) Bộ Giao thông vận tải đặt tên, số hiệu quốc lộ và đường bộ 

tham gia mạng lưới đường bộ theo điều ước quốc tế; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt tên, số hiệu đường tỉnh, đường 

huyện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tên, số hiệu đường xã; 

d) Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường đô thị thực hiện theo Quy 

chế của Chính phủ về đặt tên, đối tên đường, phố và công trình 

công cộng. 

Luật TCCQĐP 

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh 

2. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền: 

đ) Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công 

trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

cần được hiểu thống nhất với phạm vi 

điều chỉnh và trách nhiệm của từng chủ 

thể theo luật chuyên ngành. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

1. Đường đô thị được xác định theo 

quy định của pháp luật về đường bộ. 

2. Đô thị được xác định theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch đô 

thị và nông thôn. 

3. Ngõ (kiệt), ngách (hẻm) được xác 

định theo quy định của pháp luật về 

đánh số và gắn biển số nhà, công 

trình xây dựng. 

4. Công trình công cộng trong Quy 

chế này bao gồm quảng trường, 

công viên, vườn hoa, công trình văn 

hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao, 

công trình phục vụ du lịch, vui chơi 

giải trí và công trình khác phục vụ 

Luật ĐB số 35/2024/QH15:  

Điều 8. Phân loại đường bộ theo cấp quản lý 
1. Đường bộ theo cấp quản lý bao gồm: quốc lộ, đường tỉnh, 

đường xã, đường thôn, đường đô thị, đường chuyên dùng và 

được xác định như sau: 

a) Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành 

chính cấp tỉnh; đường nối liền các trung tâm hành chính cấp 

tỉnh; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng, khu vực; 

b) Đường tỉnh là đường nằm trong địa bàn một tỉnh nối trung 

tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của cấp xã; 

đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; 

c) Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với thôn, 

làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) và 

điểm dân cư nông thôn hoặc đường nối với xã lân cận; đường 

có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã; 

Tính hợp hiến: Việc thống nhất cách 

hiểu thuật ngữ góp phần bảo đảm khả 

năng tiếp cận và áp dụng quy định pháp 

luật. 

Tính hợp pháp: Dẫn chiếu khái niệm 

đường đô thị, đô thị, ngõ, ngách đến 

pháp luật chuyên ngành là cách tiếp cận 

phù hợp; khái niệm công trình công 

cộng cần tránh mở rộng ngoài phạm vi 

được phép. 

Tính thống nhất: Việc sử dụng cùng hệ 

thuật ngữ hỗ trợ thống nhất với pháp 

luật đường bộ, quy hoạch và đánh số 

nhà; cần kiểm tra nội hàm từng thuật 

ngữ. 
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nhu cầu chung của cộng đồng do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xác định. 

5. Ngân hàng tên là tập hợp các tên 

đã được nghiên cứu, xác minh, hệ 

thống hóa để phục vụ việc lựa chọn 

tên đường, phố và công trình công 

cộng. 

 

d) Đường thôn là đường trong khu vực thôn; đường trục nối 

thôn với khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở 

sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn thôn; 

đ) Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội 

thành, nội thị, bao gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố, 

đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị; 

e) Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ giao thông 

cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và đường nội 

bộ. 

2. Đường địa phương bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, 

đường xã, đường thôn. 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 (sửa 

đổi bởi Luật số 144/2025/QH15):  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.[2] Đô thị là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống 

có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, 

hiện đại; là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành; có vai trò 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng 

lãnh thổ. 

Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, 

công trình xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

09/2025/TT-BXD) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

4. “Ngõ (kiệt)” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu 

thông ra đường hoặc phố (nhánh của đường hoặc phố).  

5. “Ngách (hẻm)” là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu 

thông ra ngõ, không trực tiếp thông ra đường, phố. 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

1. Đường đô thị được xác định theo 

quy định của pháp luật về đường bộ. 

Luật ĐB số 35/2024/QH15:  

Điều 8. Phân loại đường bộ theo cấp quản lý 
1. Đường bộ theo cấp quản lý bao gồm: quốc lộ, đường tỉnh, 

đường xã, đường thôn, đường đô thị, đường chuyên dùng và 

được xác định như sau: 

Tính hợp hiến: Việc thống nhất cách 

hiểu thuật ngữ góp phần bảo đảm khả 

năng tiếp cận và áp dụng quy định pháp 

luật. 

Tính hợp pháp: Dẫn chiếu khái niệm 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Van-ban-hop-nhat-33-VBHN-VPQH-2026-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-697701.aspx#_ftn2


33 
 

2. Đô thị được xác định theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch đô 

thị và nông thôn. 

3. Ngõ (kiệt), ngách (hẻm) được xác 

định theo quy định của pháp luật về 

đánh số và gắn biển số nhà, công 

trình xây dựng. 

4. Công trình công cộng trong Quy 

chế này bao gồm quảng trường, 

công viên, vườn hoa, công trình văn 

hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao, 

công trình phục vụ du lịch, vui chơi 

giải trí và công trình khác phục vụ 

nhu cầu chung của cộng đồng do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xác định. 

5. Ngân hàng tên là tập hợp các tên 

đã được nghiên cứu, xác minh, hệ 

thống hóa để phục vụ việc lựa chọn 

tên đường, phố và công trình công 

cộng. 

 

a) Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành 

chính cấp tỉnh; đường nối liền các trung tâm hành chính cấp 

tỉnh; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng, khu vực; 

b) Đường tỉnh là đường nằm trong địa bàn một tỉnh nối trung 

tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của cấp xã; 

đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; 

c) Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với thôn, 

làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) và 

điểm dân cư nông thôn hoặc đường nối với xã lân cận; đường 

có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã; 

d) Đường thôn là đường trong khu vực thôn; đường trục nối 

thôn với khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở 

sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn thôn; 

đ) Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội 

thành, nội thị, bao gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố, 

đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị; 

e) Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ giao thông 

cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và đường nội 

bộ. 

2. Đường địa phương bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, 

đường xã, đường thôn. 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 (sửa 

đổi bởi Luật số 144/2025/QH15):  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.[2] Đô thị là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống 

có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, 

hiện đại; là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành; có vai trò 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng 

lãnh thổ. 

Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, 

công trình xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

09/2025/TT-BXD) 

đường đô thị, đô thị, ngõ, ngách đến 

pháp luật chuyên ngành là cách tiếp cận 

phù hợp; khái niệm công trình công 

cộng cần tránh mở rộng ngoài phạm vi 

được phép. 

Tính thống nhất: Việc sử dụng cùng hệ 

thuật ngữ hỗ trợ thống nhất với pháp 

luật đường bộ, quy hoạch và đánh số 

nhà; cần kiểm tra nội hàm từng thuật 

ngữ. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

4. “Ngõ (kiệt)” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu 

thông ra đường hoặc phố (nhánh của đường hoặc phố).  

5. “Ngách (hẻm)” là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu 

thông ra ngõ, không trực tiếp thông ra đường, phố. 

 

Chương II 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ ĐẶT 

TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG PHỐ, 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 

   

Điều 4. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Việc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

phải phù hợp với lịch sử, văn hóa, 

truyền thống, thuần phong mỹ tục 

của dân tộc và đặc trưng của địa 

phương; góp phần bảo tồn, tôn vinh, 

phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và 

giáo dục truyền thống. 

2. Tên đặt cho đường phố, 

công trình công cộng phải được thể 

hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp sử 

dụng tên có nguồn gốc nước ngoài 

hoặc ngôn ngữ bằng tiếng dân tộc 

thiểu số thì phải được phiên âm sang 

tiếng Việt. 

3. Việc lựa chọn tên phải phù hợp 

với vị trí, chức năng, cấp, quy mô 

của đường phố, công trình công 

cộng và ý nghĩa, tầm quan trọng của 

địa danh, sự kiện lịch sử, công lao 

của danh nhân được lựa chọn để đặt 

tên.  

Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

Điều 14. 
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con 

người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp 

và pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 

quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 

sức khỏe của cộng đồng. 

 

Điều 60. 
1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại. 

2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp 

ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát 

triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu 

cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam 

ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có 

sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý 

thức làm chủ, trách nhiệm công dân. 

Tính hợp hiến: Nguyên tắc tôn trọng 

giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc địa 

phương phù hợp định hướng bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa được Hiến pháp 

ghi nhận. 

Tính hợp pháp: Các nguyên tắc chuyên 

ngành có cơ sở quản lý hợp lý; cần 

kiểm tra các tiêu chí có ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân và giới hạn thẩm quyền quy định. 

Tính thống nhất: Việc thống nhất tên 

gọi với hồ sơ, bản đồ và dữ liệu hỗ trợ 

áp dụng đồng bộ; cần bảo đảm không 

chồng lấn các quy định về đường bộ và 

quản lý dữ liệu. 
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4. Ưu tiên sử dụng tên địa 

danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, danh 

nhân tiêu biểu của địa phương. 

5. Không sử dụng các tên 

gọi khác nhau của cùng một danh 

nhân để đặt tên đường phố, công 

trình công cộng mới trong cùng một 

đô thị, trừ trường hợp địa phương là 

quê hương của danh nhân hoặc 

trường hợp đặc biệt gắn với các dấu 

mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong 

cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân. 

Không sử dụng trùng tên trong cùng 

một đô thị. 

6. Việc sử dụng tên danh 

nhân nước ngoài để đặt tên đường 

phố, công trình công cộng phải phù 

hợp với mức độ đóng góp, tầm ảnh 

hưởng của danh nhân và mối liên hệ 

với Việt Nam hoặc địa phương. 

7. Việc đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

phải bảo đảm tính khoa học, hệ 

thống, ổn định, dễ nhận biết, dễ sử 

dụng; thuận lợi cho quản lý hành 

chính, giao thông, địa chỉ, thông tin 

liên lạc, cứu hộ, cứu nạn và hoạt 

động của tổ chức, cá nhân; bảo đảm 

thống nhất giữa văn bản quyết định 

đặt tên, đổi tên với biển tên, hồ sơ 

quản lý, cơ sở dữ liệu và bản đồ số. 

 

Luật ĐB, Điều 11 (nhóm tên; đường đã xây dựng, đưa vào khai 

thác). [Bổ sung theo Tờ trình] 

Luật DSVH số 45/2024/QH15 

Điều 88. Sử dụng, khai thác di sản văn hóa 
1. Tổ chức, cộng đồng và cá nhân được sử dụng, khai thác di 

sản văn hóa trong các trường hợp sau đây: 

a) Sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật; biểu diễn 

nghệ thuật; 

b) Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, giáo dục di sản văn hóa; 

c) Nghiên cứu khoa học; 

d) Phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch và phát triển 

công nghiệp văn hóa; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc sử dụng, khai thác di sản văn hóa bảo đảm các yêu cầu 

sau đây: 

a) Phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc cùng sinh sống 

trên đất nước Việt Nam; 

b) Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho 

tàng di sản văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa 

quốc tế; 

c) Quảng bá giá trị di sản văn hoá Việt Nam trong nước và nước 

ngoài, góp phần phát triển bền vững; 

d) Tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ, dân sự và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

3. Di sản văn hóa hạn chế sử dụng, khai thác trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Di sản văn hóa dễ bị hư hại; 

b) Chứa nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh 

hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

c) Thuộc Danh mục bí mật nhà nước, hạn chế sử dụng, tiếp cận 

có điều kiện, hạn chế quyền tiếp cận theo quy định của Luật 

này, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, tiếp cận thông tin; 

d) Có thể bị lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích 
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động bạo lực, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên 

truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại thuần phong mỹ tục; 

truyền bá mê tín; phân biệt đối xử, kỳ thị văn hóa, tạo ganh đua, 

mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột văn hóa; 

đ) Có thể bị lợi dụng để tuyên truyền, gây ảnh hưởng đến chủ 

quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, chính trị, xúc phạm anh 

hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử. 

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

các điểm a, b, d và đ khoản 3 Điều này. Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trực tiếp quản lý hoặc sở hữu hợp pháp di sản văn hóa có 

trách nhiệm xây dựng danh mục di sản văn hóa bị hạn chế sử 

dụng, khai thác. 

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 

Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, 

xử lý, sử dụng dữ liệu 
1. Tuân thủ quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, 

khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

3. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu chính xác, có tính kế 

thừa; bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy, an ninh, an toàn. 

4. Bảo vệ dữ liệu được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với xây 

dựng, phát triển dữ liệu. 

5. Lưu trữ, kết nối, điều phối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu 

bảo đảm hiệu quả, đơn giản, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính và các 

hoạt động khác. 

Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15  

Điều 6. Nguyên tắc chuyển đổi số 
1. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. 

2. Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu, khai báo 

một lần là mặc định để nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế trùng 

lặp, giảm thủ tục và nâng cao năng lực ra quyết định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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3. Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư theo 

quy định của pháp luật; khuyến khích áp dụng các biện pháp 

tiên tiến để nâng cao mức độ an toàn. 

4. Được triển khai linh hoạt, thích ứng với sự phát triển nhanh 

của công nghệ; khuyến khích thử nghiệm, ứng dụng công nghệ 

mới phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. 

5. Bảo đảm tính bao trùm, tạo điều kiện để mọi tổ chức và cá 

nhân đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ số thuận lợi, an 

toàn và hiệu quả. 

6. Bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với quyết 

định dựa trên công nghệ số nhằm nâng cao niềm tin của người 

sử dụng. 

7. Khuyến khích gắn chuyển đổi số với hoạt động đo lường, 

đánh giá, giám sát và cải thiện liên tục để nâng cao hiệu quả 

triển khai và chất lượng dịch vụ. 

8. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc 

chuyển đổi số. Nhà nước khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước áp dụng các nguyên tắc quy định tại 

Điều này trong hoạt động của mình. 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí lựa 

chọn và đặt tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Đường phố được xem xét 

đặt tên khi đã được xây dựng theo 

quy hoạch, đủ điều kiện đưa vào 

khai thác, sử dụng theo quy định của 

pháp luật. Công trình công cộng 

được xem xét đặt tên khi đã được 

đầu tư xây dựng hợp pháp và có đủ 

căn cứ xác định vị trí, chức năng, 

quy mô và cơ quan, tổ chức quản lý 

công trình. 

2. Đường phố, công trình công cộng 

được đặt tên theo các nhóm tên quy 

định tại Điều 7 Quy chế này, bảo 

đảm các nguyên tắc quy định tại 

Luật XD số 135/2025/QH15 

Điều 6. Loại, cấp công trình xây dựng 
1. Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết 

cấu và công năng sử dụng công trình. 

2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công 

trình bao gồm: 

a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng 

quy định tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức 

độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV, trừ trường hợp quy định 

tại điểm b khoản này. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết điểm này; 

b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công 

trình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp 

dụng, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được 

thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Tính hợp hiến: Tiêu chí lựa chọn tên 

gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và công 

trình công cộng có mục tiêu phù hợp 

với bảo vệ, phát huy văn hóa. 

Tính hợp pháp: Các tiêu chí quy mô, 

điều kiện đưa công trình vào diện xem 

xét và phân đoạn đường cần có căn cứ 

từ pháp luật xây dựng, đường bộ và 

quản lý đô thị. 

Tính thống nhất: Việc viện dẫn cấp 

công trình và xác định điểm đầu, điểm 

cuối cần thống nhất với pháp luật 

chuyên ngành; đặc biệt không đồng 

nhất quy tắc đánh số nhà với quy tắc 

phân đoạn đường nếu chưa có căn cứ. 
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Điều 4 Quy chế này và phù hợp với 

quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc xác định vị trí, chức năng, 

cấp, quy mô của đường phố, công 

trình công cộng để lựa chọn tên 

tương xứng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan và 

hồ sơ quản lý đường phố, công trình 

công cộng. Tên danh nhân, địa danh, 

sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng của quốc gia 

được ưu tiên sử dụng cho đường 

phố, công trình công cộng có vị trí, 

chức năng hoặc quy mô tương xứng; 

khuyến khích sử dụng tên địa danh, 

danh nhân, sự kiện lịch sử, văn hóa 

tiêu biểu của địa phương, bảo đảm 

tính đặc trưng và bản sắc của địa 

phương. 

4. Cấp công trình được xác định theo 

hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. Trường 

hợp không có hồ sơ hoặc hồ sơ 

không xác định cấp công trình, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định 

theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, căn cứ hiện trạng công trình 

và đề nghị của cơ quan chuyên môn 

về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan 

chuyên môn về văn hóa). 

5. Mỗi đường phố được đặt một tên 

thống nhất trên toàn tuyến, trừ 

trường hợp cần phải chia thành các 

đoạn để đặt tên do đặc điểm lịch sử, 

không gian đô thị, chức năng giao 

thông hoặc đặc điểm quản lý. Điểm 

 Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng 

phục vụ quản lý hoạt động xây dựng: 

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình 
1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo 

các tiêu chí sau: 

a) Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng 

công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây 

chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình theo các loại công trình quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất 

được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này. 

Trường hợp công trình độc lập không quy định trong Phụ lục I 

Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định 

tại Phụ lục II Thông tư này và ngược lại. 

3. Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặc một dây 

chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được xác định như sau: 

a) Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công 

nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I Thông 

tư này thì cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông 

tư này; 

b) Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công 

nghệ gồm nhiều hạng mục không quy định trong Phụ lục I 

Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo cấp của 

công trình chính (thuộc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền 

công nghệ) có cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xác định 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 

Điều này) xác định như sau: 

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng làm thay 

đổi tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 



39 
 

phân đoạn phải là nút giao hoặc ranh 

giới tự nhiên; mỗi đoạn phải xác 

định điểm đầu, điểm cuối. Điểm đầu 

của đường phố được xác định thống 

nhất với quy định của pháp luật về 

đánh số và gắn biển số nhà. 

 

này thì cấp công trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng được xác định theo quy định tại Điều này; 

b) Trường hợp khác với quy định tại điểm a khoản này thì cấp 

công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng không thay đổi. 

5. Cấp công trình của công trình có kết cấu độc lập được đầu tư 

xây dựng mới và không thuộc phân kỳ đầu tư của dự án đầu tư 

xây dựng có công trình hiện hữu được xác định theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

6. Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được 

phân kỳ đầu tư hoặc thuộc dự án thành phần (không phải là dự 

án thành phần độc lập) thì sử dụng các tiêu chí quy định tại 

khoản 1 Điều này tương ứng với giai đoạn kết thúc xây dựng 

của dự án đầu tư xây dựng để xác định cấp công trình. 

7. Ví dụ về xác định cấp công trình của một số loại công trình 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;  

Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công 
2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công 

được phân loại như sau: 

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, 

dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại các điều 8, 9, 10 và 11 

của Luật này; 

b) Cấp có thẩm quyền khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C có quyền 

quyết định việc tách hoặc không tách nội dung bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần 

độc lập. 

Thời gian thực hiện dự án thành phần độc lập bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được tính trong tổng thời 

gian bố trí vốn thực hiện dự án quy định tại Điều 57 của Luật 

này; 

c) Dự án đầu tư công liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác 

nhau thì việc phân nhóm theo ngành, lĩnh vực dự án căn cứ vào 

tỷ trọng vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tổng mức đầu tư dự án; 
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d) Dự án không thuộc các tiêu chí quy định tại các điều 8, 9, 10 

và 11 của Luật này được áp dụng tiêu chí phân loại theo tổng 

mức đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 4 Điều 10 và 

khoản 4 Điều 11 của Luật này; 

đ) Chính phủ quy định chi tiết việc phân loại dự án đầu tư công 

quy định tại các điều 9, 10 và 11 của Luật này. 

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia 
Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm 

công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu 

chí sau đây: 

1. Sử dụng vốn đầu tư công từ 30.000 tỷ đồng trở lên; 

2. Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: 

a) Nhà máy điện hạt nhân; 

b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng 

đặc dụng từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, 

chắn cát bay, chắn sóng, lấn biến từ 500 ha trở lên; rừng sản 

xuất từ 1.000 ha trở lên; 

3. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; 

4. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 

50.000 người trở lên ở các vùng khác; 

5. Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần 

được Quốc hội quyết định. 

Điều 18. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án 
1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

sau đây: 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia; 

b)[Dự án quan trọng quốc gia, trừ dự án quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 8 của Luật này. 

2. Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư 

công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ chương trình quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Luật này. 
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Thông tư số 08/2024/TT-BXD  

Điều 7. Đánh số nhà trong ngõ, ngách  

1. Đánh số nhà trong ngõ được thực hiện theo quy định sau đây:  

a) Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: tên ngõ được đặt tên theo 

số nhà mặt đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà 

nhỏ hơn); 

2. Đánh số nhà trong ngách được thực hiện theo quy định sau 

đây:  

a) Trường hợp ngách chưa có tên riêng: tên ngách được đặt tên 

theo số nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà 

nhỏ hơn); 

Điều 6. Đổi tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Đường phố, công trình công cộng 

đã đặt tên thuộc các trường hợp sau 

đây thì phải đổi tên: 

a) Không có ý nghĩa lịch sử - văn 

hoá, không phù hợp với thuần phong 

mỹ tục của dân tộc; 

b) Người được đặt tên không phải là 

nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc 

của địa phương, gây ảnh hưởng, tác 

động xấu trong xã hội;  

c) Tên trùng hoặc tương tự gây 

nhầm lẫn nghiêm trọng trong quản 

lý, giao dịch hoặc xác định địa chỉ. 

2. Các trường hợp xem xét, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng: 

a) Tên được đặt không đúng quy 

định của pháp luật tại thời điểm đặt 

tên; 

b) Tên không còn phù hợp do thay 

đổi tính chất, chức năng hoặc phạm 

vi của công trình; 

c) Tên không tương xứng rõ rệt với 

quy mô đường phố, công trình công 

cộng; 

Luật Đường bộ 

Điều 11. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 
1. Việc đặt tên, số hiệu đường bộ được quy định như sau: 

a) Tên đường bộ được đặt theo tên danh nhân, người có công 

với đất nước; di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa; tên địa danh hoặc 

tên theo tập quán. Số hiệu đường bộ được đặt theo số tự nhiên 

hoặc số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết. Trường hợp 

đường đô thị trùng với đường khác thì sử dụng cả tên đường đô 

thị và tên, số hiệu của đường khác; 

b) Tên, số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đường bộ 

quốc tế thực hiện theo điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có 

liên quan. Đường bộ kết nối vào mạng lưới đường bộ quốc tế 

thì sử dụng cả tên, số hiệu đường bộ trong nước và tên, số hiệu 

đường bộ quốc tế. 

2. Trường hợp có tuyến, đoạn tuyến đường bộ đi trùng nhau thì 

sử dụng tên, số hiệu đường bộ thuộc cấp quản lý cao hơn, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Không bắt buộc đặt tên, số hiệu đường bộ đối với đường xã, 

đường thôn, đường nội bộ, đường chuyên dùng; không bắt buộc 

đổi tên, số hiệu đường bộ trong trường hợp đường đó đi qua địa 

bàn được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

NĐ 165/2024 (sửa đổi bởi NĐ 241/2026/NĐ-CP):  

Điều 8. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 

Tính hợp hiến: Chủ trương hạn chế đổi 

tên, đánh giá tác động góp phần bảo 

đảm ổn định quyền và lợi ích hợp pháp 

trong giao dịch. 

Tính hợp pháp: Việc quy định trường 

hợp bắt buộc đổi tên cần tiêu chí khách 

quan, xác định được, tránh áp dụng quá 

rộng; thủ tục quyết định phải đúng 

thẩm quyền. 

Tính thống nhất: Cơ chế phân biệt bắt 

buộc đổi tên và xem xét đổi tên là hợp 

lý; cần làm rõ các căn cứ về ý nghĩa lịch 

sử - văn hóa, sai lệch và trùng tên. 
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d) Đổi tên để thống nhất tên gọi trên 

toàn tuyến khi nối dài, sáp nhập 

tuyến đường hoặc khi việc sắp xếp 

đơn vị hành chính làm phát sinh tên 

trùng trong phạm vi một đơn vị hành 

chính cấp xã; 

đ) Trường hợp đặc biệt khác vì lợi 

ích công cộng và được cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại Điều 9 Quy 

chế này xem xét, quyết định. 

3. Hạn chế đổi tên đường phố, công 

trình công cộng: 

a) Không đổi tên đường phố, công 

trình công cộng đã có tên gọi quen 

thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn 

hoá của dân tộc, của địa phương và 

đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình 

cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này. Khi đề xuất đổi 

tên phải xem xét thận trọng và đánh 

giá tác động đối với: Người dân; tổ 

chức, doanh nghiệp; địa chỉ hành 

chính; giấy tờ, hồ sơ; cơ sở dữ liệu 

và hệ thống thông tin có liên quan. 

b) Không bắt buộc đổi tên đường 

phố trong trường hợp đường phố đó 

đi qua địa bàn được cấp có thẩm 

quyền quyết định giải thể, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới hành chính 

của địa phương; 

c) Các trường hợp không được đổi 

tên theo quy định của pháp luật về 

đường bộ. 

4. Việc điều chỉnh thành tố chỉ tên 

đơn vị hành chính hoặc cấp đơn vị 

hành chính trong tên công trình công 

1. Tên đường bộ bao gồm chữ “Đường” kèm theo tên quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 11 Luật Đường bộ. 

2. Số hiệu đường bộ bao gồm phần ký hiệu bằng chữ cái viết 

tắt của các loại đường, liền phía sau chữ cái là dấu chấm, số tự 

nhiên phía sau dấu chấm và được quy định đối với đường cao 

tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị như sau: 

a) Số hiệu của đường cao tốc bao gồm: chữ “CT.” sau đó là số 

tự nhiên của đường cần đặt, chữ cái nếu có; 

b) Số hiệu của quốc lộ bao gồm: chữ “QL.” sau đó là số tự nhiên 

của đường cần đặt, chữ cái nếu có; 

c) Số hiệu đường tỉnh bao gồm: chữ “ĐT.” sau đó là số tự nhiên 

của đường cần đặt, chữ cái nếu có; 

d) Số hiệu đường huyện bao gồm: chữ “ĐH.” sau đó là số tự 

nhiên của đường cần đặt, chữ cái nếu có; 

đ) Số hiệu đường đô thị bao gồm: chữ “ĐĐT.” sau đó là số tự 

nhiên của đường cần đặt, chữ cái nếu có. 

3. Trường hợp đường thứ hai trở lên sử dụng ký hiệu và số tự 

nhiên đã đặt cho đường khác thì liền kề sau số tự nhiên phải 

thêm vào các chữ cái B, C, D để đặt cho đường thứ hai và các 

đường tiếp theo. 

6. Trường hợp có tuyến, đoạn tuyến có đường bộ đi trùng nhau 

thì đặt tên, số hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật 

Đường bộ. 

7. Trường hợp đường bộ có đường nhánh, có thể đặt tên đường 

nhánh theo tên tuyến chính đồng thời thêm số thứ tự của đường 

nhánh. 

8. Đối với đường bộ tham gia mạng lưới đường bộ quốc tế thì 

thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Luật Đường 

bộ. 

9. Thẩm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ và trách nhiệm công 

bố tên, số hiệu đường bộ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng đặt tên, số hiệu đường cao tốc, quốc lộ và 

đường bộ tham gia mạng lưới đường bộ theo điều ước quốc tế; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt tên, số hiệu đường tỉnh, đường 

xã; đặt số hiệu đường đô thị thuộc phạm vi quản lý; 
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cộng do thay đổi tên đơn vị hành 

chính, giải thể, nhập, chia, điều 

chỉnh địa giới hành chính không 

được coi là đổi tên theo Quy chế này 

nếu không làm thay đổi nội dung 

định danh của tên công trình. Cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết 

định đặt tên công trình quyết định 

việc điều chỉnh và tổ chức cập nhật 

biển tên, hồ sơ, cơ sở dữ liệu có liên 

quan. 

 

c) Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường đô thị thực hiện theo Quy 

chế của Chính phủ về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng. 

10. Không bắt buộc đặt, đổi tên, số hiệu đường bộ đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đường bộ và các 

tuyến đường bộ có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm quốc phòng, an 

ninh; không bắt buộc đặt số hiệu đường bộ đối với tuyến đường 

bộ đã có tên, trừ trường hợp đường bộ tham gia vào mạng lưới 

đường bộ quốc tế và trường hợp điều chỉnh loại đường theo cấp 

quản lý. 

Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 về sắp 

xếp đơn vị hành chính năm 2025  

 

Điều 14. Chuyển đổi giấy tờ, con dấu cho cá nhân, tổ chức 
1. Việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức được thực hiện 

theo quy định tại Điều 10 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý 

một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

2. Việc cấp, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp thực 

hiện theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ. 

 Nghị quyết số 190/2025/Qh15 

Điều 10. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có 

thẩm quyền ban hành, cấp 
1. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền 

ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà 

chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục 

được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi 

hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy 

bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền. 

2. Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi 

giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước 

khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ 

này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 
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3. Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

không còn được áp dụng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ ban hành hoặc liên tịch với Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ khác ban hành trước khi sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước mà sau khi sắp xếp không xác định được cơ quan 

có thẩm quyền bãi bỏ văn bản. 

 

Điều 7. Tên được sử dụng đặt cho 

đường phố, công trình công cộng 

3. Tên sử dụng để đặt cho đường phố 

gồm các nhóm tên theo quy định tại 

Điều 11 Luật Đường bộ, bao gồm: 

a) Tên danh nhân, bao gồm danh 

nhân Việt Nam và người nước 

ngoài; người có công với đất nước 

(sau đây gọi chung là danh nhân). 

Danh nhân phải là người nổi tiếng, 

có đức, có tài, có đóng góp to lớn 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, địa phương hoặc có đóng 

góp đặc biệt cho đất nước; có công 

lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển 

tình hữu nghị giữa các dân tộc, được 

Nhân dân suy tôn và thừa nhận. 

Chỉ sử dụng tên người đã từ trần tối 

thiểu 10 năm. Trường hợp đặc biệt, 

việc sử dụng tên người từ trần chưa 

đủ 10 năm do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định. 

Những nhân vật lịch sử còn có ý 

kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa 

rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem 

xét đặt tên cho đường phố, công 

trình công cộng. 

Việc sử dụng tên danh nhân phải có 

hồ sơ, tài liệu xác thực về tên gọi, 

Luật Đường bộ 

Điều 11. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 
1. Việc đặt tên, số hiệu đường bộ được quy định như sau: 

a) Tên đường bộ được đặt theo tên danh nhân, người có công 

với đất nước; di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa; tên địa danh hoặc 

tên theo tập quán. Số hiệu đường bộ được đặt theo số tự nhiên 

hoặc số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết. Trường hợp 

đường đô thị trùng với đường khác thì sử dụng cả tên đường đô 

thị và tên, số hiệu của đường khác; 

Luật DSVH số 45/2024/QH15 

Điều 24. Xếp hạng và hủy bỏ xếp hạng di tích 
1. Di tích được xếp hạng ở phạm vi quốc gia bao gồm: 

a) Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương 

và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 22 

của Luật này; 

b) Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia và 

đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 22 của 

Luật này; 

c) Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu 

của quốc gia và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí quy định 

tại Điều 22 của Luật này. 

2. Di tích được UNESCO xem xét, công nhận là di sản thế giới 

bao gồm: 

a) Di sản văn hóa thế giới là di tích tiêu biểu của Việt Nam có 

giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa; 

b) Di sản thiên nhiên thế giới là di tích tiêu biểu của Việt Nam 

có giá trị nổi bật toàn cầu về thiên nhiên; 

c) Di sản thế giới hỗn hợp là di tích tiêu biểu của Việt Nam đáp 

ứng được tiêu chí của cả di sản văn hóa thế giới và di sản thiên 

nhiên thế giới. 

Tính hợp hiến: Tiêu chí tôn vinh giá trị 

lịch sử, văn hóa có mục tiêu phù hợp; 

việc áp dụng phải bảo đảm bình đẳng, 

không phân biệt đối xử. 

Tính hợp pháp: Các nhóm tên cần 

thống nhất với Điều 11 Luật Đường bộ 

và quy định di sản văn hóa; điều kiện 

riêng về danh nhân phải được kiểm tra 

về thẩm quyền và tính khả thi. 

Tính thống nhất: Yêu cầu hồ sơ xác 

thực giúp thống nhất thực tiễn; cần 

phân biệt tên đường bộ với tên công 

trình công cộng và đối chiếu phạm vi 

các nhóm tên. 
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thân thế, sự nghiệp, công lao và giá 

trị lịch sử, văn hóa của danh nhân. 

b) Tên di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu 

biểu của quốc gia hoặc địa phương 

và đã được xếp hạng theo quy định 

của Luật Di sản văn hóa; 

c) Tên phong trào cách mạng, sự 

kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm 

lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia 

hoặc địa phương; 

d) Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa 

và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn 

hóa của đất nước hoặc địa phương; 

địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã 

ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân; 

tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối 

quan hệ đặc biệt; 

đ) Tên theo tập quán đã được sử 

dụng ổn định, được cộng đồng thừa 

nhận và không trái với các nguyên 

tắc của Quy chế này. 

3. Tên sử dụng để đặt cho công trình 

công cộng gồm: 

a) Các tên quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

b) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về 

chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội như 

Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống 

nhất, Giải phóng, Đồng khởi; 

c) Tên khác theo quy định của pháp 

luật. 

4. Việc sử dụng tên người nước 

ngoài có đóng góp đặc biệt đối với 

Việt Nam hoặc địa phương phải 

được Hội đồng tư vấn xem xét trên 

cơ sở hồ sơ xác thực và bảo đảm phù 
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hợp với pháp luật, quan hệ đối ngoại 

và truyền thống văn hóa Việt Nam. 

 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu tên đường 

phố, công trình công cộng 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì, phối hợp với Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam và 

các cơ quan có liên quan xây dựng, 

quản lý, cập nhật và công bố Cơ sở 

dữ liệu tên để các tỉnh/thành tham 

khảo, sử dụng để xây dựng ngân 

hàng tên đường phố và công trình 

công cộng tại địa phương.  

Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công 

trình công cộng bao gồm: 

a) Tên danh nhân Việt Nam có đóng 

góp tiêu biểu đối với đất nước; danh 

nhân nước ngoài có đóng góp đặc 

biệt đối với Việt Nam; 

b) Tên phong trào cách mạng, sự 

kiện lịch sử, chiến thắng có ý nghĩa 

tiêu biểu đối với đất nước; 

c) Tên địa danh có giá trị, ý nghĩa 

tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất 

nước; 

d) Tên theo tập quán và các tên gọi 

khác có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu ở 

phạm vi quốc gia hoặc được sử dụng 

phổ biến tại nhiều địa phương. 

2. Ngân hàng tên tại các tỉnh/thành 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

xây dựng, công bố và cập nhật 

thường xuyên. Cơ quan chuyên môn 

về văn hóa là cơ quan đầu mối xây 

dựng, quản lý, cập nhật và khai thác 

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 

Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, 

xử lý, sử dụng dữ liệu 
1. Tuân thủ quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, 

khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

3. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu chính xác, có tính kế 

thừa; bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy, an ninh, an toàn. 

4. Bảo vệ dữ liệu được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với xây 

dựng, phát triển dữ liệu. 

5. Lưu trữ, kết nối, điều phối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu 

bảo đảm hiệu quả, đơn giản, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính và các 

hoạt động khác. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về dữ liệu 
1. Dữ liệu là tài nguyên, Nhà nước có chính sách huy động mọi 

nguồn lực để làm giàu dữ liệu, phát triển dữ liệu trở thành tài 

sản. 

2. Ưu tiên xây dựng, phát triển dữ liệu trong các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế 

số gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cơ yếu. 

Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15.  

Điều 6. Nguyên tắc chuyển đổi số 
1. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. 

2. Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu, khai báo 

một lần là mặc định để nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế trùng 

lặp, giảm thủ tục và nâng cao năng lực ra quyết định. 

Tính hợp hiến: Quản lý ngân hàng tên 

phục vụ công khai, minh bạch và tiếp 

cận thông tin; cần bảo đảm quyền đối 

với thông tin được pháp luật bảo vệ. 

Tính hợp pháp: Việc giao đầu mối quản 

lý, phê duyệt, cập nhật ngân hàng tên là 

giải pháp quản lý; trách nhiệm công 

khai phải được xác định cụ thể và phù 

hợp pháp luật về tiếp cận thông tin, dữ 

liệu. 

Tính thống nhất: Quy định số hóa và 

cập nhật góp phần đồng bộ dữ liệu; cần 

phân định danh mục tên với dữ liệu về 

đường, phố, công trình và xác định hình 

thức công khai. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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ngân hàng tên; tổ chức nghiên cứu, 

xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị 

lịch sử, văn hóa và các thông tin có 

liên quan đối với tên dự kiến đưa vào 

ngân hàng tên. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt ngân hàng tên và việc 

bổ sung ngân hàng tên. 

Ngân hàng tên bao gồm: Tên đã 

được sử dụng; tên đã được nghiên 

cứu, xác minh và đề xuất sử dụng; 

thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa, giá 

trị của tên; tình trạng sử dụng của 

từng tên; thông tin khác cần thiết. 

Ngân hàng tên phải được cập nhật 

thường xuyên, số hóa và công khai 

theo quy định. Tên chưa có trong 

ngân hàng tên được xem xét để đặt 

tên nếu đáp ứng quy định của Quy 

chế này. Việc bổ sung tên vào ngân 

hàng tên của địa phương được thực 

hiện đồng thời trong quá trình xem 

xét phương án đặt tên. Trường hợp 

cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch bổ sung vào ngân hàng tên của 

trung ương.  

 

3. Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư theo 

quy định của pháp luật; khuyến khích áp dụng các biện pháp 

tiên tiến để nâng cao mức độ an toàn. 

4. Được triển khai linh hoạt, thích ứng với sự phát triển nhanh 

của công nghệ; khuyến khích thử nghiệm, ứng dụng công nghệ 

mới phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. 

5. Bảo đảm tính bao trùm, tạo điều kiện để mọi tổ chức và cá 

nhân đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ số thuận lợi, an 

toàn và hiệu quả. 

6. Bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với quyết 

định dựa trên công nghệ số nhằm nâng cao niềm tin của người 

sử dụng. 

7. Khuyến khích gắn chuyển đổi số với hoạt động đo lường, 

đánh giá, giám sát và cải thiện liên tục để nâng cao hiệu quả 

triển khai và chất lượng dịch vụ. 

8. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc 

chuyển đổi số. Nhà nước khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước áp dụng các nguyên tắc quy định tại 

Điều này trong hoạt động của mình. 

Điều 9. Chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số 
2. Thúc đẩy hình thành và phát triển dữ liệu số, bảo đảm khả 

năng truy cập, chia sẻ, sử dụng lại và khai thác dữ liệu số theo 

quy định của pháp luật. 

3. Khuyến khích phát triển và sử dụng nền tảng số dùng chung, 

nền tảng số mở và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ 

quản trị, cung cấp dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội; bảo 

đảm khả năng tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong chuyển 

đổi số, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao 

động, việc làm và an sinh xã hội. 

8. Bảo đảm điều phối thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa 

phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số; tránh phân tán nguồn lực, trùng 

lặp hệ thống số, nền tảng số và dữ liệu số. 

10. Phát triển công dân số, thúc đẩy các điều kiện tiếp cận, sử 

dụng công bằng dịch vụ số cơ bản, tối thiểu bao gồm danh tính 

điện tử, năng lực số cơ bản, chứng thư chữ ký số theo pháp luật 

về giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ viễn 
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thông cơ bản theo pháp luật về viễn thông, dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt theo pháp luật về ngân hàng. 

Chương III 

THẨM QUYỀN VÀ QUY 

TRÌNH XEM XÉT, QUYẾT 

ĐỊNH VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI 

TÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG 

TRÌNH CÔNG CỘNG 

 

   

Điều 9. Thẩm quyền quyết định 

đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định: 

a) Đặt tên, đổi tên đường phố trên 

địa bàn; 

b) Đặt tên, đổi tên công trình công 

cộng trên địa bàn là tài sản công 

hoặc được đầu tư xây dựng từ sử 

dụng ngân sách nhà nước, không 

phụ thuộc vào tỷ lệ ngân sách nhà 

nước tham gia. 

2. Tổ chức, cá nhân quyết định đặt 

tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ 

chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí 

để xây dựng được sử dụng vào mục 

đích khai thác, kinh doanh, cung cấp 

dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của 

cộng đồng. 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi 

tên đối với đường phố, công trình 

công cộng quy định tại khoản 1 Điều 

này thực hiện theo quy định tại các 

điều 10, 11, 12 và 13 của Quy chế 

này. Việc đặt tên, đổi tên đối với 

công trình quy định tại khoản 2 Điều 

Luật TCCQĐP số 72/2025/QH15 

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh 

2. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền: 

đ) Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công 

trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh 

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền 

và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

 

NĐ 165/2024 (sửa đổi bởi NĐ 241/2026/NĐ-CP) 

NĐ 165/2024/NĐ-CP 

Điều 8. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ 

9. Thẩm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ và trách nhiệm công 

bố tên, số hiệu đường bộ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng được quy định như sau: 

a) Bộ Giao thông vận tải đặt tên, số hiệu quốc lộ và đường bộ 

tham gia mạng lưới đường bộ theo điều ước quốc tế; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt tên, số hiệu đường tỉnh, đường 

huyện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tên, số hiệu đường xã; 

d) Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường đô thị thực hiện theo Quy 

chế của Chính phủ về đặt tên, đối tên đường, phố và công trình 

công cộng. 

Tính hợp hiến: Phân định thẩm quyền 

giữa các cơ quan dân cử và hành chính 

phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức quyền 

lực nhà nước theo Hiến pháp. 

Tính hợp pháp: Thẩm quyền của 

HĐND, UBND phải phù hợp Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương; cần 

kiểm tra cơ sở giao quyết định cho từng 

chủ thể theo loại công trình. 

Tính thống nhất: Quy định rõ thẩm 

quyền giúp tránh chồng chéo; cần bảo 

đảm nhất quán với tiêu chí công trình 

quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng. 
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này thực hiện theo quy định tại Điều 

14 của Quy chế này. 
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Điều 10. Hội đồng tư vấn đặt tên, 

đổi tên đường phố, công trình công 

cộng 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

5. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người 

đứng đầu cơ quan chuyên môn về 

văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan 

chuyên môn về văn hóa là cơ quan 

thường trực của Hội đồng. Thành 

viên Hội đồng gồm đại diện cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội có liên 

quan và các chuyên gia về lịch sử, 

văn hóa, ngôn ngữ, quy hoạch, giao 

thông. 

6. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên 

có nhiệm vụ: 

a) Cho ý kiến về việc xây dựng, bổ 

sung tên vào ngân hàng tên; 

b) Tư vấn về nguồn gốc, ý nghĩa, giá 

trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tính 

phù hợp của tên dự kiến; 

c) Tư vấn về sự tương xứng giữa tên 

dự kiến với đường phố, công trình 

công cộng; 

d) Cho ý kiến đối với phương án đặt 

tên, đổi tên theo quy định tại khoản 

2 Điều 11 Quy chế này; 

đ) Cho ý kiến tư vấn về tên công 

trình công cộng do tổ chức, cá nhân 

đặt theo đề nghị của cơ quan chuyên 

Luật TCCQĐP số 72/2025/QH15  

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 (sửa đổi bởi 

Luật số 97/2025/QH15) 

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[2] 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là cơ sở chính 

trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng 

cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh 

ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham 

gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 24. Tham gia góp ý, kiến nghị với Nhà nước 
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý, kiến nghị với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm tạo 

điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý, kiến 

nghị; tiếp thu và phản hồi góp ý, kiến nghị của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 

 

Tính hợp hiến: Sự tham gia của đại diện 

cộng đồng, tổ chức và chuyên gia góp 

phần bảo đảm quyền tham gia quản lý 

nhà nước. 

Tính hợp pháp: Hội đồng tư vấn có 

chức năng tham mưu, không thay thế 

cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

thành phần và cơ chế hoạt động cần phù 

hợp quy định liên quan. 

Tính thống nhất: Thiết chế tư vấn hỗ trợ 

quyết định khách quan; cần phân biệt 

vai trò tư vấn với thẩm định và lấy ý 

kiến Nhân dân. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-89-VBHN-VPQH-2025-Luat-Mat-tran-To-quoc-Viet-Nam-670749.aspx#_ftn2


51 
 

môn về văn hóa trong trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy 

chế này; 

e) Tư vấn xử lý trường hợp có ý kiến 

khác nhau về tên. 

7. Căn cứ nội dung từng hồ sơ, Chủ 

tịch Hội đồng được mời chuyên gia, 

nhà khoa học tham gia tư vấn. 

8. Hội đồng làm việc theo chế độ 

tập thể, kết luận theo đa số. Ý kiến 

của Hội đồng là ý kiến tư vấn 

chuyên môn, không thay thế quyết 

định của cơ quan, người có thẩm 

quyền. 

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng. 

 

Điều 11. Hồ sơ đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng gồm: 

a) Tờ trình theo Mẫu số 01 hoặc 

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quy chế này; 

b) Phương án đặt tên, đổi tên theo 

Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Quy chế này.  

c) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình ý kiến của Nhân dân, cơ quan, 

tổ chức có liên quan; 

d) Văn bản ý kiến của Hội đồng tư 

vấn; 

đ) Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn 

gốc, ý nghĩa của tên dự kiến; 

e) Sơ đồ vị trí đường phố, công trình 

công cộng dự kiến đặt tên.  

Luật BHVBQPPL  

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật 
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp 

luật, được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Luật này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt 

buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

trong phạm vi cả nước hoặc trong đơn vị hành chính nhất định, 

do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại Luật 

này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. 

 

Tính hợp hiến: Yêu cầu hồ sơ rõ ràng, 

minh bạch hỗ trợ quyền tham gia và 

giám sát của người dân. 

Tính hợp pháp: Thành phần hồ sơ phải 

phục vụ việc xác minh và quyết định 

đặt, đổi tên; nếu phát sinh thủ tục hành 

chính cần kiểm tra cơ sở pháp lý, thẩm 

quyền quy định. 

Tính thống nhất: Hồ sơ có phương án, 

tài liệu xác thực và kết quả lấy ý kiến 

hỗ trợ trách nhiệm giải trình; cần xác 

định chủ thể lập và trình hồ sơ thống 

nhất với quy trình. 
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g) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh về việc đặt tên, đổi 

tên theo thẩm quyền; 

h) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Phương án đặt tên, đổi tên gồm 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Danh mục đường phố, công trình 

công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên; 

b) Vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều 

dài, chiều rộng, cấp, chức năng đối 

với đường phố; vị trí, chức năng, 

loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, 

cơ quan, tổ chức được giao quản lý 

đối với công trình công cộng; 

c) Tên dự kiến; các thông tin về 

nguồn gốc tên gọi, danh nhân, địa 

danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, vị trí 

và các thông tin khác có liên quan dự 

kiến đưa vào mã QR trên biển tên; 

d) Thuyết minh về việc đáp ứng điều 

kiện đặt tên; nguồn gốc, ý nghĩa của 

tên dự kiến; 

đ) Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến 

đặt cho đường phố, công trình công 

cộng; mô tả tóm tắt về quy mô của 

đường phố hoặc công trình công 

cộng đó; Căn cứ xác định sự tương 

xứng giữa tên dự kiến với đường 

phố hoặc công trình công cộng; 

e) Lý do đổi tên và đánh giá tác động 

đối với trường hợp đổi tên; 

g) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không 

gian xác định đường phố, công trình 

công cộng; 

h) Nội dung khác có liên quan. 
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Điều 12. Trình tự, thủ tục đặt tên, 

đổi tên đường phố, công trình 

công cộng 

1. Đề xuất và xây dựng phương án 

đặt tên, đổi tên 

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát nhu 

cầu đặt tên, đổi tên trên địa bàn; xác 

định đường phố, công trình công 

cộng cần đặt tên, đổi tên; đề xuất tên 

dự kiến và gửi cơ quan chuyên môn 

về văn hóa. 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ 

động rà soát, đề xuất đối với đường 

phố đi qua địa bàn từ 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên và các trường 

hợp cần đổi tên theo quy định tại 

Quy chế này; chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, 

tổ chức có liên quan xây dựng 

phương án; nghiên cứu, xác minh 

nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến. 

Trường hợp tên dự kiến chưa có 

trong ngân hàng tên thì thực hiện 

việc bổ sung vào ngân hàng tên đồng 

thời với quá trình xây dựng, hoàn 

thiện phương án đặt tên, đổi tên. 

2. Lấy ý kiến về phương án đặt tên, 

đổi tên 

Phương án đặt tên, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng phải được 

tổ chức lấy ý kiến theo quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ 

sở. 

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ 

ngày phương án được công khai.  

Trường hợp dự kiến sử dụng tên có 

nguồn gốc nước ngoài, phải lấy ý 

Hiến pháp 

Điều 28 
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, 

tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các 

vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà 

nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản 

hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. 

Luật THDCCS số 10/2022/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 

97/2025/QH15) 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở 
1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 5. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ 

sở 
2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với 

các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật 

này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 25. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước 

khi cơ quan có thẩm quyền quyết định 
1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph-

ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định 

canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành, 

nghề của cấp xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều 

chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và 

phương án di dân, tái định canh, định cư đối với việc quyết định 

đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án 

có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện 

dự án. 

Tính hợp hiến: Công khai phương án và 

lấy ý kiến góp phần cụ thể hóa quyền 

tham gia quản lý nhà nước tại Điều 28 

Hiến pháp. 

Tính hợp pháp: Quy trình do Nghị định 

quy định phải phù hợp thẩm quyền, 

trình tự theo pháp luật liên quan và bảo 

đảm trách nhiệm tiếp thu, giải trình. 

Tính thống nhất: Sự tham gia của cấp 

xã, cơ quan chuyên môn và 

HĐND/UBND cấp tỉnh cần phân công 

rõ ràng, tránh trùng lặp và bảo đảm khả 

thi. 
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kiến cơ quan tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về đối 

ngoại. 

Trong trường hợp còn có nhiều ý 

kiến khác nhau, gây tranh cãi trong 

dư luận, cơ quan chuyên môn về 

văn hóa tổng hợp các ý kiến và báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định trước khi tổ chức 

lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn. 

3. Lấy ý kiến Hội đồng tư vấn 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa 

tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải 

trình ý kiến; chỉnh lý phương án và 

gửi Hội đồng tư vấn. 

Hội đồng tư vấn xem xét, cho ý kiến 

về nguồn gốc, ý nghĩa, tính chính 

xác của tên dự kiến; sự phù hợp với 

các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại 

Quy chế này; sự tương xứng giữa tên 

dự kiến với đường phố, công trình 

công cộng; kết quả lấy ý kiến và việc 

tiếp thu, giải trình. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ phương án và tài 

liệu có liên quan, Hội đồng tư vấn 

gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan 

chuyên môn về văn hóa.  

4. Hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội 

đồng tư vấn, cơ quan chuyên môn về 

văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu, 

tiếp thu, giải trình; lập Tờ trình, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 11 

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự 

thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, 

tổ dân phố, ghép cụm dân cư. 

5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã 

có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban 

hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có 

nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật 

tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng 

đồng. 

6.[3] Dự thảo quy hoạch đô thị và nông thôn. 

7. Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung 

hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn (nếu có). 

8. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ 

hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi 

hành là công dân trên địa bàn cấp xã. 

9. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần lấy 

ý kiến. 

Luật BHVBQPPL  

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật 
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp 

luật, được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Luật này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt 

buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

trong phạm vi cả nước hoặc trong đơn vị hành chính nhất định, 

do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại Luật 

này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-VPQH-2025-Luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-650909.aspx#_ftn3
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Quy chế này và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Trường hợp việc chỉnh sửa làm thay 

đổi tên dự kiến đã được lấy ý kiến 

thì phải thực hiện lại việc lấy ý kiến 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định tại kỳ họp gần nhất; 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

hoặc chưa bảo đảm yêu cầu, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu 

cầu cơ quan chuyên môn về văn hóa 

hoàn thiện hồ sơ, trong đó nêu rõ nội 

dung cần hoàn thiện. Thời gian hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản này; 

d) Văn bản quyết định đặt tên, đổi 

tên phải được công bố công khai 

theo quy định. 

 



56 
 

Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, 

cập nhật dữ liệu về tên đường phố, 

công trình công cộng 

1. Đường phố sau khi được đặt tên, 

đổi tên phải được gắn biển tên.  

2. Biển tên đường phố, công trình 

công cộng phải đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: 

a) Bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết, dễ 

đọc, bền vững, an toàn, phù hợp với 

mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế 

tại vị trí lắp đặt; 

b) Nội dung biển tên phải thể hiện 

chính xác, thống nhất với tên được 

cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Biển tên có thể tích hợp mã QR hoặc 

phương thức điện tử khác để cung 

cấp thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa 

cảu tên gọi và các thông tin khác có 

liên quan. 

c) Biển tên đường phố có nền màu 

xanh lam sẫm, chữ màu trắng, sử 

dụng kiểu chữ in hoa không chân. 

Tên đường phố được thể hiện rõ 

ràng, nổi bật trên biển tên. 

Biển tên công trình công cộng được 

thiết kế phù hợp với tính chất, chức 

năng, quy mô và đặc điểm kiến trúc 

của công trình, bảo đảm các yêu cầu 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này; 

d) Biển tên đường phố được lắp đặt 

tại vị trí dễ quan sát ở đầu tuyến, 

cuối tuyến và các vị trí giao nhau cần 

thiết; bảo đảm an toàn giao thông, 

không cản trở tầm nhìn và hoạt động 

của người tham gia giao thông. Biển 

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 

Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, 

xử lý, sử dụng dữ liệu 
1. Tuân thủ quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, 

khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

3. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu chính xác, có tính kế 

thừa; bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy, an ninh, an toàn. 

4. Bảo vệ dữ liệu được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với xây 

dựng, phát triển dữ liệu. 

5. Lưu trữ, kết nối, điều phối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu 

bảo đảm hiệu quả, đơn giản, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính và các 

hoạt động khác. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về dữ liệu 
1. Dữ liệu là tài nguyên, Nhà nước có chính sách huy động mọi 

nguồn lực để làm giàu dữ liệu, phát triển dữ liệu trở thành tài 

sản. 

2. Ưu tiên xây dựng, phát triển dữ liệu trong các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế 

số gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cơ yếu. 

Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15.  

Điều 6. Nguyên tắc chuyển đổi số 
1. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. 

2. Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu, khai báo 

một lần là mặc định để nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế trùng 

lặp, giảm thủ tục và nâng cao năng lực ra quyết định. 

3. Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư theo 

quy định của pháp luật; khuyến khích áp dụng các biện pháp 

tiên tiến để nâng cao mức độ an toàn. 

Tính hợp hiến: Công khai, cập nhật 

thông tin hỗ trợ quyền tiếp cận thông 

tin; việc xử lý dữ liệu phải bảo đảm các 

quyền hiến định có liên quan. 

Tính hợp pháp: Quy định gắn biển tên, 

quản lý và chia sẻ dữ liệu cần phù hợp 

pháp luật về dữ liệu và trách nhiệm của 

cơ quan quản lý. 

Tính thống nhất: Yêu cầu đồng bộ 

quyết định, biển tên, hồ sơ và bản đồ số 

góp phần thống nhất quản lý; cần tránh 

đặt ra nghĩa vụ xây dựng hệ thống mới 

không cần thiết. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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tên công trình công cộng được lắp 

đặt tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho 

việc nhận biết công trình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

việc tổ chức gắn biển tên đường phố, 

công trình công cộng và cập nhật 

thông tin, dữ liệu sau khi đặt tên, đổi 

tên đường phố, công trình công 

cộng. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

văn bản quyết định đặt tên, đổi tên 

có hiệu lực, cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm vụ có trách nhiệm: 

a) Gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh 

biển tên đường phố, công trình công 

cộng; 

b) Cập nhật tình trạng sử dụng của 

tên trong ngân hàng tên; 

c) Cập nhật thông tin về tên đường 

phố, công trình công cộng trên bản 

đồ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

thuộc phạm vi quản lý; 

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức 

có liên quan để cập nhật thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp 

với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ thực hiện việc gắn mới, thay thế 

hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, 

công trình công cộng; thông tin đến 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc 

đặt tên, đổi tên. 

6. Cơ quan quản lý hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu có sử dụng thông 

tin về địa chỉ, tên đường phố có trách 

nhiệm cập nhật thông tin theo phạm 

vi quản lý. Việc thay đổi, cập nhật 

4. Được triển khai linh hoạt, thích ứng với sự phát triển nhanh 

của công nghệ; khuyến khích thử nghiệm, ứng dụng công nghệ 

mới phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. 

5. Bảo đảm tính bao trùm, tạo điều kiện để mọi tổ chức và cá 

nhân đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ số thuận lợi, an 

toàn và hiệu quả. 

6. Bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với quyết 

định dựa trên công nghệ số nhằm nâng cao niềm tin của người 

sử dụng. 

7. Khuyến khích gắn chuyển đổi số với hoạt động đo lường, 

đánh giá, giám sát và cải thiện liên tục để nâng cao hiệu quả 

triển khai và chất lượng dịch vụ. 

8. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc 

chuyển đổi số. Nhà nước khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước áp dụng các nguyên tắc quy định tại 

Điều này trong hoạt động của mình. 

Điều 9. Chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số 
2. Thúc đẩy hình thành và phát triển dữ liệu số, bảo đảm khả 

năng truy cập, chia sẻ, sử dụng lại và khai thác dữ liệu số theo 

quy định của pháp luật. 

3. Khuyến khích phát triển và sử dụng nền tảng số dùng chung, 

nền tảng số mở và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ 

quản trị, cung cấp dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội; bảo 

đảm khả năng tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong chuyển 

đổi số, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao 

động, việc làm và an sinh xã hội. 

8. Bảo đảm điều phối thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa 

phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số; tránh phân tán nguồn lực, trùng 

lặp hệ thống số, nền tảng số và dữ liệu số. 

10. Phát triển công dân số, thúc đẩy các điều kiện tiếp cận, sử 

dụng công bằng dịch vụ số cơ bản, tối thiểu bao gồm danh tính 

điện tử, năng lực số cơ bản, chứng thư chữ ký số theo pháp luật 

về giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ viễn 

thông cơ bản theo pháp luật về viễn thông, dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt theo pháp luật về ngân hàng. 

Luật Căn cước số 26/2023/QH15  
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thông tin trên giấy tờ, hồ sơ của tổ 

chức, cá nhân do đặt tên, đổi tên 

đường phố được thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

 

Điều 9. Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

b) Ngày, tháng, năm sinh; 

c) Giới tính; 

d) Nơi đăng ký khai sinh; 

đ) Quê quán; 

e) Dân tộc; 

g) Tôn giáo; 

h) Quốc tịch; 

i) Tình trạng hôn nhân; 

k) Nơi thường trú; 

l) Nơi ở hiện tại; 

m) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản 

kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó; 

n) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng 

minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người 

đại diện hợp pháp; 

o) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng 

minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ; 

p) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích. 

2. Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư và Cơ sở dữ liệu căn 

cước công dân, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa 

dữ liệu sẵn có về dân cư. 

Trường hợp thông tin, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này 

chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công 

dân. 

Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14  

Điều 10. Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản 
7. Chuẩn hóa địa danh. 

Điều 20. Yêu cầu, nguyên tắc và các trường hợp chuẩn hóa 

địa danh 
1. Chuẩn hóa địa danh là việc xác minh và thống nhất cách đọc, 

cách viết tiếng Việt của địa danh. 
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2. Các địa danh Việt Nam và địa danh quốc tế phải được chuẩn 

hóa để sử dụng thống nhất. 

3. Nguyên tắc chuẩn hóa địa danh bao gồm: 

a) Mỗi đối tượng địa lý chỉ gắn với một địa danh; 

b) Bảo đảm tính kế thừa, tính phổ thông, tính hội nhập, tôn 

trọng tín ngưỡng, tập quán và phù hợp với quy tắc ngôn ngữ 

học; 

c) Phù hợp với địa danh được pháp luật quy định hoặc địa danh 

được sử dụng trong điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Các trường hợp phải chuẩn hóa địa danh bao gồm: 

a) Địa danh tại một vị trí địa lý có nhiều tên, nhiều cách đọc, 

cách viết khác nhau; 

b) Xuất hiện hoặc thay đổi đối tượng địa lý dẫn đến sự thay đổi 

địa danh. 

5. Địa danh đã được chuẩn hóa phải được xây dựng thành cơ 

sở dữ liệu, cập nhật và công bố để sử dụng. 

Điều 21. Trách nhiệm chuẩn hóa địa danh, sử dụng địa 

danh đã được chuẩn hóa 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tổ chức triển khai việc chuẩn hóa địa danh, thống nhất và 

ban hành danh mục địa danh đã được chuẩn hóa; xây dựng, cập 

nhật, công bố cơ sở dữ liệu địa danh đã được chuẩn hóa. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất yêu 

cầu chuẩn hóa địa danh, cung cấp thông tin về địa danh thuộc 

phạm vi quản lý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Đối với địa danh đã được chuẩn hóa, tổ chức, cá nhân phải 

sử dụng và thể hiện chính xác, thống nhất trong hoạt động đo 

đạc và bản đồ, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. 

Điều 14. Đặt tên, đổi tên công 

trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá 

nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu 

tư 100% kinh phí để xây dựng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đáp ứng các 

nguyên tắc và quy định tại Điều 4 

Quy chế này. Khuyến khích tổ chức, 

Quy định này phù hợp với nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu tại 

Điều 158 và khoản 2 Điều 160 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, 

theo đó chủ sở hữu được thực hiện các hành vi theo ý chí của mình 

đối với tài sản trong giới hạn pháp luật cho phép. Việc khuyến khích 

sử dụng tên trong cơ sở dữ liệu nhằm tạo thuận lợi cho việc lựa chọn 

tên có nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa đã được nghiên 
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cá nhân sử dụng tên trong Cơ sở dữ 

liệu tên đường phố, công trình công 

cộng. 

2. Khi phát hiện tên của công trình 

có dấu hiệu trái nguyên tắc quy định 

tại Điều 4 Quy chế này, cơ quan 

chuyên môn về văn hóa chủ trì, phối 

hợp với tổ chức, cá nhân sở hữu 

công trình tổ chức lấy ý kiến tham 

vấn của Hội đồng tư vấn về tên của 

công trình nêu trên theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 Quy chế này, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định.  

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

thực hiện việc đổi tên công trình 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu 

đổi tên.  

 

cứu, xác minh nhưng không làm phát sinh nghĩa vụ bắt buộc sử dụng 

những tên này. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì xây dựng và công bố Cơ 

sở dữ liệu tên đường phố, công trình 

công cộng trước ngày 31 tháng 12 

năm 2028. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng trong phạm vi cả nước. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Quy chế. 

4. Phối hợp với Bộ Xây dựng và bộ, 

ngành liên quan bảo đảm thống nhất 

giữa việc đặt tên, đổi tên với quản lý 

Luật TCCP số 63/2025/QH15.  

Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 của Chín phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ VHTTDL  

Tính hợp hiến: Phân định trách nhiệm 

của cơ quan quản lý trung ương phù 

hợp nguyên tắc trách nhiệm trong hoạt 

động của bộ máy nhà nước. 

Tính hợp pháp: Chức năng đầu mối của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải 

được xác định trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn theo luật và nghị định về 

chức năng của Bộ. 

Tính thống nhất: Quy định trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp góp phần 

thống nhất quản lý; cần phân biệt trách 

nhiệm quản lý ngành với thẩm quyền 

địa phương. 
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đường bộ, xây dựng, quy hoạch và 

dữ liệu. 

5. Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, 

dữ liệu về tên đường phố, công trình 

công cộng. 

6. Tổng hợp, giải quyết hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khó khăn, vướng mắc. 

 

Điều 16. Trách nhiệm của các bộ, 

cơ quan ngang bộ và các cơ quan 

có liên quan  

1. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến xác định, quản lý đường phố và 

các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ trong việc đặt tên, 

đổi tên đường phố. 

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan có liên quan trong việc kết nối, 

chia sẻ, khai thác thông tin về tên 

đường phố, công trình công cộng 

phục vụ quản lý dân cư, địa chỉ và 

các yêu cầu quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự theo quy định của pháp 

luật. 

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

cơ quan có liên quan trong việc xem 

xét các vấn đề về đối ngoại phát sinh 

trong đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng, đặc biệt đối 

với trường hợp sử dụng tên có nguồn 

gốc nước ngoài. 

Luật TCCP số 63/2025/QH15; Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.  

 

Tính hợp hiến: Phân công phối hợp 

giữa các bộ phục vụ hiệu quả quản lý 

nhà nước và không đặt ra hạn chế 

quyền hiến định. 

Tính hợp pháp: Nhiệm vụ của Bộ Xây 

dựng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và cơ 

quan khác phải bám sát chức năng, 

thẩm quyền được pháp luật quy định. 

Tính thống nhất: Cơ chế phối hợp giúp 

xử lý vấn đề liên ngành; cần tránh trùng 

lặp đầu mối và giao nhiệm vụ vượt 

chức năng. 
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4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm phối 

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trong việc thực hiện Quy chế này. 

5. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng, quản lý và cập nhật Cơ sở dữ 

liệu tên đường phố, công trình công 

cộng. 

 

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức thực hiện Quy chế trên 

địa bàn. 

2. Bảo đảm điều kiện hoạt động của 

Hội đồng tư vấn. 

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về 

văn hóa và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện nhiệm vụ về đặt 

tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng theo quy định của Quy 

chế này. 

4. Tổ chức quản lý biển tên đường, 

phố; chỉ đạo cập nhật, kết nối, chia 

sẻ thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Bố trí kinh phí để thực hiện đặt 

tên, đổi tên đường, phố, công trình 

công cộng; gắn biển tên đường, phố; 

xây dựng, cập nhật ngân hàng tên và 

các dữ liệu liên quan theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh 
1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban 

hành nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại các điểm a, b, c khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ khoản 2, các 

khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 15 của Luật này và tổ chức thực 

hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng 

cấp bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính 

quốc gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân 

lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và 

pháp luật tại địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước tại địa 

phương, bảo đảm nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên 

tục, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, 

hiện đại, trong sạch, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân 

và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

4. Quyết định quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô 

thị, nông thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước ở 

trung ương và các địa phương khác thúc đẩy liên kết vùng, liên 

kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền; tổ chức 

thực hiện quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền 

kinh tế. 

Tính hợp hiến: Quy định trách nhiệm 

UBND cấp tỉnh phù hợp nguyên tắc 

quản lý nhà nước tại địa phương theo 

Hiến pháp. 

Tính hợp pháp: Các nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện, bảo đảm nguồn lực và quản 

lý ngân hàng tên cần thuộc thẩm quyền 

UBND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

Tính thống nhất: Cần phân biệt trách 

nhiệm tổ chức thực hiện của UBND với 

thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên 

của HĐND hoặc chủ thể có thẩm 

quyền. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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6. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành 

vi vi phạm theo thẩm quyền. 

 

5. Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi ngân sách do Hội đồng nhân dân cùng cấp giao; quyết 

định phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ 

chi tiết; quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và 

các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước. 

6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp mình; quyết định thành lập, tổ chức lại, thay 

đổi tên gọi, giải thể, quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền 

hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

mình theo quy định của pháp luật. 

7. Quản lý biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành 

chính của chính quyền địa phương các cấp, số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo 

quy định của pháp luật. 

8. Quyết định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của từng 

đơn vị hành chính cấp xã nhưng phải bảo đảm tổng số lượng 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã của địa phương không 

vượt quá tổng số lượng tính theo khung quy định của Chính 

phủ. 

9. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp mình. 

10. Ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban hành khi xét thấy 

không còn phù hợp hoặc trái pháp luật. 

11. Căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật, đẩy 

mạnh phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm 

nâng cao năng lực, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính 

quyền cấp xã, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quản lý và 

phát triển các đô thị, đặc khu. 

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền 

và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

1. Rà soát đường, phố, công trình 

công cộng trên địa bàn có nhu cầu 

đặt tên và các trường hợp cần xem 

xét đổi tên theo quy định tại Điều 6 

Quy chế này; đề xuất việc đặt tên, 

đổi tên theo quy định 

2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn 

về văn hóa trong việc rà soát, thống 

kê tên đường, phố và công trình 

công cộng; xây dựng phương án đặt 

tên, đổi tên; cung cấp thông tin, tài 

liệu và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. 

3. Tổ chức thực hiện quyết định đặt 

tên, đổi tên theo phân công của 

UBND cấp tỉnh. 

4. Phối hợp quản lý biển tên đường, 

phố; cập nhật, cung cấp và đối soát 

thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

Quy chế này./. 

Luật TCCQĐP số 72/2025/QH15  

 

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã 
1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban 

hành nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1, các điểm a, b, c, d khoản 2, các khoản 

3, 4, 5, 6 và 7 Điều 21 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng 

cấp trên địa bàn; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn 

nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp 

và pháp luật trên địa bàn. 

3. Thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, bảo 

đảm nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, hiệu lực, 

hiệu quả, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, quản trị hiện 

đại, trong sạch, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân và 

chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

4. Quyết định phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa 

phân bổ chi tiết; quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách cấp 

mình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

5. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình; quyết 

định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể, quy định 

tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo quy định của 

pháp luật. 

6. Quản lý biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành 

chính của chính quyền địa phương cấp mình, số lượng người 

làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; thực hiện quản lý tổ 

chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp 

trên. 

Tính hợp hiến: Việc giao cấp xã tham 

gia rà soát, đề xuất, lấy ý kiến phù hợp 

nguyên tắc phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân ở cơ sở. 

Tính hợp pháp: Nhiệm vụ cấp xã phải 

phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và mô hình chính quyền địa 

phương hiện hành. 

Tính thống nhất: Phân công cấp xã làm 

đầu mối rà soát tại địa bàn giúp gắn 

quyết định với thực tiễn; cần làm rõ 

phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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7. Quyết định theo thẩm quyền các quy hoạch chi tiết của cấp 

mình; thực hiện liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính 

cấp xã theo quy định của pháp luật. 

8. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp mình. 

9. Ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban hành khi xét thấy 

không còn phù hợp hoặc trái pháp luật. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền 

và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ (Tính tương thích) ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Phần Nghị định    

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế 

đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng. 
   

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng 

... năm ..., thay thế Nghị định số 91/2005/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tên đường phố, công trình công cộng đã được cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng, trừ 

trường hợp phải đổi tên theo quy định tại Điều 6 Quy 

chế ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đã được cơ quan có thẩm 

quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Nghị 

định số 91/2005/NĐ-CP. 

3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đã được thành lập 

tiếp tục hoạt động cho đến khi được kiện toàn theo 

quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 

này. Việc kiện toàn Hội đồng tư vấn phải được hoàn 

thành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực. 

4. Ngân hàng tên đã được xây dựng trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn hóa, số hóa 

ngân hàng tên theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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5. Biển tên đường phố đã được gắn trước ngày Nghị 

định này tiếp tục được sử dụng. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này./. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Phần quy chế Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng tại đô thị; việc xây dựng, công 

bố cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công 

cộng; việc quản lý, sử dụng ngân hàng tên và tổ chức 

thực hiện việc đặt tên, đổi tên. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc 

tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

2. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân quản lý, 

khai thác công trình công cộng. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ    
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Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

1. Đường phố là một loại đường đô thị theo quy định 

của pháp luật về đường bộ, thuộc phạm vi địa giới 

hành chính của đô thị, không bao gồm đường cao tốc 

đô thị, ngõ, ngách, kiệt, hẻm và đường nội bộ. 

2. Công trình công cộng bao gồm quảng trường, công 

viên, vườn hoa, công trình văn hoá - nghệ thuật, thể 

dục thể thao, công trình phục vụ du lịch, vui chơi giải 

trí và công trình khác phục vụ nhu cầu chung của 

cộng đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định. 

3. Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng 

là tập hợp các dữ liệu điện tử về tên gọi, nguồn gốc, 

ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, tình trạng sử dụng 

của tên gọi và các thông tin có liên quan, phục vụ 

việc lựa chọn, đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

4. Ngân hàng tên là tập hợp các tên đã được nghiên 

cứu, xác minh, hệ thống hóa để phục vụ việc lựa chọn 

tên đường, phố và công trình công cộng. 

 

Chương II 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN 

ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 4. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng phải phù hợp với lịch sử, văn hóa, truyền 

thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc và đặc trưng 

của địa phương; góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy 

giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống. 
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2. Tên đặt cho đường phố, công trình công 

cộng phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp 

sử dụng tên có nguồn gốc nước ngoài hoặc ngôn ngữ 

bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phải được phiên âm 

sang tiếng Việt. 

3. Việc lựa chọn tên phải phù hợp với vị trí, chức 

năng, cấp, quy mô của đường phố, công trình công 

cộng và ý nghĩa, tầm quan trọng của địa danh, sự kiện 

lịch sử, công lao của danh nhân được lựa chọn để đặt 

tên.  

4. Ưu tiên sử dụng tên địa danh nổi tiếng, sự 

kiện lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh 

nhân tiêu biểu của địa phương. 

5. Không sử dụng các tên gọi khác nhau của 

cùng một danh nhân để đặt tên đường phố, công trình 

công cộng mới trong cùng một đô thị, trừ trường hợp 

địa phương là quê hương của danh nhân hoặc trường 

hợp đặc biệt gắn với các dấu mốc lịch sử có ý nghĩa 

đặc biệt trong cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân. 

Không sử dụng trùng tên trong cùng một đô thị. 

6. Việc sử dụng tên danh nhân nước ngoài để 

đặt tên đường phố, công trình công cộng phải phù 

hợp với mức độ đóng góp, tầm ảnh hưởng của danh 

nhân và mối liên hệ với Việt Nam hoặc địa phương. 

7. Việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng phải bảo đảm tính khoa học, hệ thống, ổn 

định, dễ nhận biết, dễ sử dụng; thuận lợi cho quản lý 

hành chính, giao thông, địa chỉ, thông tin liên lạc, 

cứu hộ, cứu nạn và hoạt động của tổ chức, cá nhân; 

bảo đảm thống nhất giữa văn bản quyết định đặt tên, 

đổi tên với biển tên, hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu và 

bản đồ số. 

 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và đặt tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Đường phố được xem xét đặt tên khi đã 

được xây dựng theo quy hoạch, đủ điều kiện đưa vào 

Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới.  

Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát 

huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.  

Mức độ tương thích: Các nguyên tắc 

tôn trọng giá trị lịch sử, văn hóa và bản 

sắc địa phương phù hợp về định hướng 

với mục tiêu bảo vệ di sản và sự đa 
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khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật. Công 

trình công cộng được xem xét đặt tên khi đã được 

đầu tư xây dựng hợp pháp và có đủ căn cứ xác định 

vị trí, chức năng, quy mô và cơ quan, tổ chức quản 

lý công trình. 

2. Đường phố, công trình công cộng được đặt tên 

theo các nhóm tên quy định tại Điều 7 Quy chế này, 

bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quy chế 

này và phù hợp với quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3. Việc xác định vị trí, chức năng, cấp, quy mô của 

đường phố, công trình công cộng để lựa chọn tên 

tương xứng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan và hồ sơ quản lý đường phố, công 

trình công cộng. Tên danh nhân, địa danh, sự kiện 

lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của 

quốc gia được ưu tiên sử dụng cho đường phố, công 

trình công cộng có vị trí, chức năng hoặc quy mô 

tương xứng; khuyến khích sử dụng tên địa danh, 

danh nhân, sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa 

phương, bảo đảm tính đặc trưng và bản sắc của địa 

phương. 

4. Cấp công trình được xác định theo hồ sơ dự án đầu 

tư xây dựng. Trường hợp không có hồ sơ hoặc hồ sơ 

không xác định cấp công trình, cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, căn cứ hiện 

trạng công trình và đề nghị của cơ quan chuyên môn 

về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây 

gọi là cơ quan chuyên môn về văn hóa). 

5. Mỗi đường phố được đặt một tên thống nhất trên 

toàn tuyến, trừ trường hợp cần phải chia thành các 

đoạn để đặt tên do đặc điểm lịch sử, không gian đô 

thị, chức năng giao thông hoặc đặc điểm quản lý. 

Điểm phân đoạn phải là nút giao hoặc ranh giới tự 

nhiên; mỗi đoạn phải xác định điểm đầu, điểm cuối. 

Điều 1    Các mục tiêu 

Các mục tiêu của Công ước này là: 

a) bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu 

đạt văn hóa; 

b) tạo điều kiện cho các nền văn hóa phát 

triển và tương tác một cách tự do và cùng có 

lợi; 

c) khuyến khích đối thoại giữa các nền văn 

hóa nhằm đảm bảo sự trao đổi văn hóa rộng 

rãi hơn và cân bằng trong một thế giới thuận 

lợi cho sự tôn trọng giữa các nền văn hóa và 

một nền văn hóa hòa bình; 

d) thúc đẩy tính liên văn hóa để phát triển sự 

tương tác văn hóa trên tinh thần xây dựng các 

nhịp cầu nối kết các dân tộc; 

e) thúc đẩy sự tôn trọng và nâng cao nhận 

thức về giá trị của sự đa dạng các biểu đạt văn 

hóa ở các cấp độ địa phương, quốc gia và 

quốc tế; 

f) tái khẳng định tầm quan trọng của mối liên 

kết giữa văn hóa và phát triển đối với tất cả 

các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước 

đang phát triển, và hỗ trợ những hành động 

quốc gia và quốc tế nhằm đảm bảo sự công 

nhận các giá trị chân thực của mối liên kết 

này; 

g) công nhận thuộc tính đặc trưng của các 

hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ văn 

hóa như là những công cụ chuyển tải bản sắc, 

các giá trị và ý nghĩa; 

h) tái khẳng định chủ quyền của các quốc gia 

trong việc duy trì, thông qua và thực hiện các 

chính sách và các biện pháp được họ coi là 

phù hợp để bảo vệ và phát huy sự đa dạng của 

các biểu đạt văn hóa trên lãnh thổ quốc gia 

mình 

Điều 2     Các nguyên tắc chỉ đạo 

dạng của các biểu đạt văn hóa trong các 

Công ước UNESCO được dẫn chiếu. 

Đồng thời, cần lưu ý rằng các Công ước 

không trực tiếp quy định cách đặt tên 

đường, phố; vì vậy, đây là sự phù hợp 

về mục tiêu, không phải việc thực hiện 

một nghĩa vụ cụ thể về đặt tên. 
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Điểm đầu của đường phố được xác định thống nhất 

với quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số 

nhà. 

2. Nguyên tắc chủ quyền 

Các quốc gia có chủ quyền trong việc thông 

qua các biện pháp và các chính sách để bảo vệ 

và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn 

hóa trên lãnh thổ của mình phù hợp với Hiến 

chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của 

luật pháp quốc tế.Công ước quốc tế các 

quyền kinh tế xã hội và văn hoá 1966 

(ICESCR) 

Điều 15. 

1. Các quốc gia thành viên Công ước thừa 

nhận mọi người đều có quyền: 

a) Được tham gia vào đời sống văn hoá; 

b) Được hưởng các lợi ích của tiến bộ khoa 

học và các ứng dụng của nó; 

c) Được bảo hộ các quyền lợi tinh thần và vật 

chất phát sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa học, 

văn học nghệ thuật nào của mình. 

2. Các biện pháp mà các quốc gia thành viên 

Công ước sẽ tiến hành nhằm thực hiện đầy đủ 

quyền này phải bao gồm các biện pháp cần 

thiết để bảo tồn, phát triển và phổ biến khoa 

học và văn hoá. 

3. Các thành viên Công ước cam kết tôn trọng 

quyền tự do không thể thiếu được đối với 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng 

tạo. 

4. Các quốc gia thành viên Công ước thừa 

nhận lợi ích của việc khuyến khích và phát 

triển các mối quan hệ và hợp tác quốc tế 

trong các lĩnh vực khoa học và văn hoá. 

Điều 6. Đổi tên đường phố, công trình công cộng 

1. Đường phố, công trình công cộng đã đặt tên thuộc 

các trường hợp sau đây thì phải đổi tên: 

a) Không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá, không phù 

hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; 

Công ước UNESCO 1972  

Điều 27: 
1. Các nước tham gia Công ước này cố gắng 

bằng mọi cách thích hợp, nhất là bằng các 

chương trình giáo dục và thông tin để làm cho 

nhân dân nước họ củng cố lòng tôn trọng và 

Mức độ tương thích: Quy định lựa chọn 

tên gắn với giá trị di sản, di tích và giáo 

dục truyền thống có thể hỗ trợ mục tiêu 

nâng cao nhận thức về di sản tại Điều 

27 Công ước UNESCO 1972. Đồng 

thời, cần lưu ý rằng tiêu chí cấp công 
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b) Người được đặt tên không phải là nhân vật tiêu 

biểu của đất nước hoặc của địa phương, gây ảnh 

hưởng, tác động xấu trong xã hội;  

c) Tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn nghiêm 

trọng trong quản lý, giao dịch hoặc xác định địa chỉ. 

2. Các trường hợp xem xét, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng: 

a) Tên được đặt không đúng quy định của pháp luật 

tại thời điểm đặt tên; 

b) Tên không còn phù hợp do thay đổi tính chất, chức 

năng hoặc phạm vi của công trình; 

c) Tên không tương xứng rõ rệt với quy mô đường 

phố, công trình công cộng; 

d) Đổi tên để thống nhất tên gọi trên toàn tuyến khi 

nối dài, sáp nhập tuyến đường hoặc khi việc sắp xếp 

đơn vị hành chính làm phát sinh tên trùng trong phạm 

vi một đơn vị hành chính cấp xã; 

đ) Trường hợp đặc biệt khác vì lợi ích công cộng và 

được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Quy 

chế này xem xét, quyết định. 

3. Hạn chế đổi tên đường phố, công trình công cộng: 

a) Không đổi tên đường phố, công trình công cộng 

đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn 

hoá của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào 

trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế 

hệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều này. Khi đề xuất đổi tên phải xem xét thận trọng 

và đánh giá tác động đối với: Người dân; tổ chức, 

doanh nghiệp; địa chỉ hành chính; giấy tờ, hồ sơ; cơ 

sở dữ liệu và hệ thống thông tin có liên quan. 

b) Không bắt buộc đổi tên đường phố trong trường 

hợp đường phố đó đi qua địa bàn được cấp có thẩm 

quyền quyết định giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giới hành chính của địa phương; 

c) Các trường hợp không được đổi tên theo quy định 

của pháp luật về đường bộ. 

gắn bó đối với di sản văn hoá và tự nhiên như 

đã định nghĩa tại các Điều 1 và 2 của Công 

ước. 

 

trình và thẩm quyền đặt tên là vấn đề 

pháp luật trong nước; không thể suy ra 

yêu cầu quốc tế về việc đặt tên công 

trình trong khu vực bảo vệ di tích. 
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4. Việc điều chỉnh thành tố chỉ tên đơn vị hành chính 

hoặc cấp đơn vị hành chính trong tên công trình công 

cộng do thay đổi tên đơn vị hành chính, giải thể, 

nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính không 

được coi là đổi tên theo Quy chế này nếu không làm 

thay đổi nội dung định danh của tên công trình. Cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định đặt tên công 

trình quyết định việc điều chỉnh và tổ chức cập nhật 

biển tên, hồ sơ, cơ sở dữ liệu có liên quan. 

Điều 7. Tên được sử dụng đặt cho đường phố, 

công trình công cộng 

4. Tên sử dụng để đặt cho đường phố gồm các nhóm 

tên theo quy định tại Điều 11 Luật Đường bộ, bao 

gồm: 

a) Tên danh nhân, bao gồm danh nhân Việt Nam và 

người nước ngoài; người có công với đất nước (sau 

đây gọi chung là danh nhân). Danh nhân phải là 

người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, địa 

phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước; có 

công lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa 

học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân 

tộc, được Nhân dân suy tôn và thừa nhận. 

Chỉ sử dụng tên người đã từ trần tối thiểu 10 năm. 

Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tên người từ trần 

chưa đủ 10 năm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định. 

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác 

nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem 

xét đặt tên cho đường phố, công trình công cộng. 

Việc sử dụng tên danh nhân phải có hồ sơ, tài liệu 

xác thực về tên gọi, thân thế, sự nghiệp, công lao và 

giá trị lịch sử, văn hóa của danh nhân. 

b) Tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương và 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn 

hóa; 

c) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến 

thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của quốc 

gia hoặc địa phương; 

d) Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu 

biểu về lịch sử - văn hóa của đất nước hoặc địa 

phương; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu 

vào tiềm thức của Nhân dân; tên địa phương kết nghĩa 

hoặc có mối quan hệ đặc biệt; 

đ) Tên theo tập quán đã được sử dụng ổn định, được 

cộng đồng thừa nhận và không trái với các nguyên 

tắc của Quy chế này. 

4. Tên sử dụng để đặt cho công trình công cộng gồm: 

a) Các tên quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, lịch sử, 

văn hóa, xã hội như Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống 

nhất, Giải phóng, Đồng khởi; 

c) Tên khác theo quy định của pháp luật. 

Việc sử dụng tên người nước ngoài có đóng góp đặc 

biệt đối với Việt Nam hoặc địa phương phải được 

Hội đồng tư vấn xem xét trên cơ sở hồ sơ xác thực 

và bảo đảm phù hợp với pháp luật, quan hệ đối ngoại 

và truyền thống văn hóa Việt Nam. 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình 

công cộng 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp 

với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan 

có liên quan xây dựng, quản lý, cập nhật và công bố 

Cơ sở dữ liệu tên để các tỉnh/thành tham khảo, sử 

dụng để xây dựng ngân hàng tên đường phố và công 

trình công cộng tại địa phương.  

Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng 

bao gồm: 

Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính 

trị (ICCPR) 

Điều 26. 

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và 

có quyền được pháp luật bảo vệ một cách 

bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt 

đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải 

nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử và đảm 

bảo cho mọi người sự bảo hộ bình đẳng và có 

hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về 

chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn 

giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 

Mức độ tương thích: Tiêu chí lựa chọn 

tên danh nhân và địa danh dựa trên giá 

trị, đóng góp có thể phù hợp với nguyên 

tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử 

theo ICCPR, ICESCR được đối chiếu. 

Đồng thời, cần lưu ý rằng cần tránh 

khẳng định tương thích toàn diện chỉ từ 

cách diễn đạt trung tính; việc áp dụng 

trên thực tế cũng phải bảo đảm không 

phân biệt đối xử. 
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a) Tên danh nhân Việt Nam có đóng góp tiêu biểu 

đối với đất nước; danh nhân nước ngoài có đóng góp 

đặc biệt đối với Việt Nam; 

b) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến 

thắng có ý nghĩa tiêu biểu đối với đất nước; 

c) Tên địa danh có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu về lịch 

sử, văn hóa của đất nước; 

d) Tên theo tập quán và các tên gọi khác có giá trị, ý 

nghĩa tiêu biểu ở phạm vi quốc gia hoặc được sử 

dụng phổ biến tại nhiều địa phương. 

2. Ngân hàng tên tại các tỉnh/thành do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, công bố và cập nhật 

thường xuyên. Cơ quan chuyên môn về văn hóa là 

cơ quan đầu mối xây dựng, quản lý, cập nhật và khai 

thác ngân hàng tên; tổ chức nghiên cứu, xác minh 

nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa và các 

thông tin có liên quan đối với tên dự kiến đưa vào 

ngân hàng tên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

ngân hàng tên và việc bổ sung ngân hàng tên. 

Ngân hàng tên bao gồm: Tên đã được sử dụng; tên 

đã được nghiên cứu, xác minh và đề xuất sử dụng; 

thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị của tên; tình 

trạng sử dụng của từng tên; thông tin khác cần thiết. 

Ngân hàng tên phải được cập nhật thường xuyên, số 

hóa và công khai theo quy định. Tên chưa có trong 

ngân hàng tên được xem xét để đặt tên nếu đáp ứng 

quy định của Quy chế này. Việc bổ sung tên vào ngân 

hàng tên của địa phương được thực hiện đồng thời 

trong quá trình xem xét phương án đặt tên. Trường 

hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung vào ngân hàng 

tên của trung ương.  

 

khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, 

thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác. 

Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối 

xử với phụ nữ (CEDAW) 

Điều 3. 
Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến 

hành mọi biện pháp thích hợp, kể cả về mặt 

lập pháp, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về 

chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, để đảm 

bảo sự phát triển và tiến bộ đầy đủ của phụ nữ, 

với mục đích đảm bảo cho họ thực hiện và 

được hưởng các quyền của con người và tự do 

cơ bản trên cơ sở bình đẳng với nam giới. 

Điều 5. 

Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến 

hành tất cả các biện pháp thích hợp để: 

a) Sửa đổi các khuôn mẫu văn hóa - xã hội về 

hành vi của nam giới và phụ nữ, nhằm đạt 

được việc xoá bỏ những thành kiến, phong tục 

tập quán và tất cả những hành động khác mà 

dựa trên tư tưởng cho giới này là hơn, cho giới 

kia là kém, hoặc dựa trên nhận thức mang tính 

rập khuôn về vai trò của nam giới và phụ nữ. 

 

Chương III Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 
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THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH XEM XÉT, 

QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN 

ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

Điều 9. Thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn; 

b) Đặt tên, đổi tên công trình công cộng trên địa bàn 

là tài sản công hoặc được đầu tư xây dựng từ sử dụng 

ngân sách nhà nước, không phụ thuộc vào tỷ lệ ngân 

sách nhà nước tham gia. 

2. Tổ chức, cá nhân quyết định đặt tên, đổi tên công 

trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ 

chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí để xây dựng 

được sử dụng vào mục đích khai thác, kinh doanh, 

cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của cộng 

đồng. 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đối với 

đường phố, công trình công cộng quy định tại 

khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các 

điều 10, 11, 12 và 13 của Quy chế này. Việc đặt 

tên, đổi tên đối với công trình quy định tại khoản 2 

Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 14 của 

Quy chế này. 
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Điều 10. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội 

đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng. 

8. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn 

về văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định. Cơ quan chuyên môn về văn hóa là cơ 

quan thường trực của Hội đồng. Thành viên Hội 

đồng gồm đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ 

chức chính trị - xã hội có liên quan và các chuyên gia 

về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, quy hoạch, giao thông. 

9. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên có nhiệm vụ: 

a) Cho ý kiến về việc xây dựng, bổ sung tên vào ngân 

hàng tên; 

b) Tư vấn về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học và tính phù hợp của tên dự kiến; 

c) Tư vấn về sự tương xứng giữa tên dự kiến với 

đường phố, công trình công cộng; 

d) Cho ý kiến đối với phương án đặt tên, đổi tên theo 

quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế này; 

đ) Cho ý kiến tư vấn về tên công trình công cộng do 

tổ chức, cá nhân đặt theo đề nghị của cơ quan chuyên 

môn về văn hóa trong trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 14 Quy chế này; 

e) Tư vấn xử lý trường hợp có ý kiến khác nhau về 

tên. 

10. Căn cứ nội dung từng hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng 

được mời chuyên gia, nhà khoa học tham gia tư vấn. 

11. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết luận 

theo đa số. Ý kiến của Hội đồng là ý kiến tư vấn 

chuyên môn, không thay thế quyết định của cơ quan, 

người có thẩm quyền. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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Điều 11. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng 

1. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công 

cộng gồm: 

a) Tờ trình theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Quy chế này; 

b) Phương án đặt tên, đổi tên theo Mẫu số 03 hoặc 

Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế 

này.  

c) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của 

Nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; 

d) Văn bản ý kiến của Hội đồng tư vấn; 

đ) Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn gốc, ý nghĩa của 

tên dự kiến; 

e) Sơ đồ vị trí đường phố, công trình công cộng dự 

kiến đặt tên.  

g) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh về việc đặt tên, đổi tên theo thẩm quyền; 

h) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Phương án đặt tên, đổi tên gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a) Danh mục đường phố, công trình công cộng đề 

nghị đặt tên, đổi tên; 

b) Vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, 

cấp, chức năng đối với đường phố; vị trí, chức năng, 

loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, cơ quan, tổ chức 

được giao quản lý đối với công trình công cộng; 

c) Tên dự kiến; các thông tin về nguồn gốc tên gọi, 

danh nhân, địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, vị trí 

và các thông tin khác có liên quan dự kiến đưa vào 

mã QR trên biển tên; 

d) Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện đặt tên; 

nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến; 

đ) Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến đặt cho đường 

phố, công trình công cộng; mô tả tóm tắt về quy mô 

của đường phố hoặc công trình công cộng đó; Căn 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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cứ xác định sự tương xứng giữa tên dự kiến với 

đường phố hoặc công trình công cộng; 

e) Lý do đổi tên và đánh giá tác động đối với trường 

hợp đổi tên; 

g) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian xác định 

đường phố, công trình công cộng; 

h) Nội dung khác có liên quan. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng 

1. Đề xuất và xây dựng phương án đặt tên, đổi tên 

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát nhu cầu đặt tên, đổi 

tên trên địa bàn; xác định đường phố, công trình công 

cộng cần đặt tên, đổi tên; đề xuất tên dự kiến và gửi 

cơ quan chuyên môn về văn hóa. 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ động rà soát, 

đề xuất đối với đường phố đi qua địa bàn từ 02 đơn 

vị hành chính cấp xã trở lên và các trường hợp cần 

đổi tên theo quy định tại Quy chế này; chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức 

có liên quan xây dựng phương án; nghiên cứu, xác 

minh nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến. 

Trường hợp tên dự kiến chưa có trong ngân hàng tên 

thì thực hiện việc bổ sung vào ngân hàng tên đồng 

thời với quá trình xây dựng, hoàn thiện phương án 

đặt tên, đổi tên. 

2. Lấy ý kiến về phương án đặt tên, đổi tên 

Phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng phải được tổ chức lấy ý kiến theo quy định 

của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày phương 

án được công khai.  

Trường hợp dự kiến sử dụng tên có nguồn gốc nước 

ngoài, phải lấy ý kiến cơ quan tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về đối ngoại. 

Trong trường hợp còn có nhiều ý kiến khác nhau, 

gây tranh cãi trong dư luận, cơ quan chuyên môn 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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về văn hóa tổng hợp các ý kiến và báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trước khi tổ 

chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn. 

3. Lấy ý kiến Hội đồng tư vấn 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa tổng hợp, nghiên 

cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến; chỉnh lý phương án 

và gửi Hội đồng tư vấn. 

Hội đồng tư vấn xem xét, cho ý kiến về nguồn gốc, 

ý nghĩa, tính chính xác của tên dự kiến; sự phù hợp 

với các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Quy chế này; 

sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố, công 

trình công cộng; kết quả lấy ý kiến và việc tiếp thu, 

giải trình. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

phương án và tài liệu có liên quan, Hội đồng tư vấn 

gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về 

văn hóa.  

4. Hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được ý kiến của Hội đồng tư vấn, cơ quan chuyên 

môn về văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, 

giải trình; lập Tờ trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định tại Điều 11 Quy chế này và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh. 

Trường hợp việc chỉnh sửa làm thay đổi tên dự kiến 

đã được lấy ý kiến thì phải thực hiện lại việc lấy ý 

kiến theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tại kỳ họp 

gần nhất; 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm 

yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu 

cầu cơ quan chuyên môn về văn hóa hoàn thiện hồ 

sơ, trong đó nêu rõ nội dung cần hoàn thiện. Thời 
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gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn quy 

định tại khoản này; 

d) Văn bản quyết định đặt tên, đổi tên phải được công 

bố công khai theo quy định. 
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Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, cập nhật dữ liệu 

về tên đường phố, công trình công cộng 

1. Đường phố sau khi được đặt tên, đổi tên phải được 

gắn biển tên.  

2. Biển tên đường phố, công trình công cộng phải đáp 

ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết, dễ đọc, bền vững, 

an toàn, phù hợp với mỹ quan đô thị và điều kiện 

thực tế tại vị trí lắp đặt; 

b) Nội dung biển tên phải thể hiện chính xác, thống 

nhất với tên được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Biển tên có thể tích hợp mã QR hoặc phương thức 

điện tử khác để cung cấp thông tin về nguồn gốc, ý 

nghĩa cảu tên gọi và các thông tin khác có liên quan. 

c) Biển tên đường phố có nền màu xanh lam sẫm, 

chữ màu trắng, sử dụng kiểu chữ in hoa không chân. 

Tên đường phố được thể hiện rõ ràng, nổi bật trên 

biển tên. 

Biển tên công trình công cộng được thiết kế phù hợp 

với tính chất, chức năng, quy mô và đặc điểm kiến 

trúc của công trình, bảo đảm các yêu cầu quy định 

tại điểm a và điểm b khoản này; 

d) Biển tên đường phố được lắp đặt tại vị trí dễ quan 

sát ở đầu tuyến, cuối tuyến và các vị trí giao nhau cần 

thiết; bảo đảm an toàn giao thông, không cản trở tầm 

nhìn và hoạt động của người tham gia giao thông. 

Biển tên công trình công cộng được lắp đặt tại vị trí 

phù hợp, thuận tiện cho việc nhận biết công trình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức gắn 

biển tên đường phố, công trình công cộng và cập nhật 

thông tin, dữ liệu sau khi đặt tên, đổi tên đường phố, 

công trình công cộng. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày văn bản quyết 

định đặt tên, đổi tên có hiệu lực, cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm vụ có trách nhiệm: 

a) Gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh biển tên đường 

phố, công trình công cộng; 

Công ước quốc tế các quyền kinh tế xã hội 

và văn hoá 1966 (ICESCR) 

Điều 15. 

1. Các quốc gia thành viên Công ước thừa 

nhận mọi người đều có quyền: 

a) Được tham gia vào đời sống văn hoá; 

b) Được hưởng các lợi ích của tiến bộ khoa 

học và các ứng dụng của nó; 

c) Được bảo hộ các quyền lợi tinh thần và vật 

chất phát sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa học, 

văn học nghệ thuật nào của mình. 

2. Các biện pháp mà các quốc gia thành viên 

Công ước sẽ tiến hành nhằm thực hiện đầy đủ 

quyền này phải bao gồm các biện pháp cần 

thiết để bảo tồn, phát triển và phổ biến khoa 

học và văn hoá. 

3. Các thành viên Công ước cam kết tôn trọng 

quyền tự do không thể thiếu được đối với 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng 

tạo. 

4. Các quốc gia thành viên Công ước thừa 

nhận lợi ích của việc khuyến khích và phát 

triển các mối quan hệ và hợp tác quốc tế trong 

các lĩnh vực khoa học và văn hoá. 

 

 

Mức độ tương thích: Việc công khai 

phương án và lấy ý kiến Nhân dân tạo 

điều kiện tham gia các quyết định liên 

quan đời sống cộng đồng; có mối liên 

hệ với quyền tham gia công việc công 

theo ICCPR và quyền tham gia đời 

sống văn hóa theo ICESCR. Các điều 

ước không ấn định quy trình hay thời 

hạn lấy ý kiến cụ thể cho việc đặt tên 

đường, phố; vì vậy, đánh giá chỉ giới 

hạn ở sự phù hợp về nguyên tắc. 
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b) Cập nhật tình trạng sử dụng của tên trong ngân 

hàng tên; 

c) Cập nhật thông tin về tên đường phố, công trình 

công cộng trên bản đồ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu thuộc phạm vi quản lý; 

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức có liên quan để 

cập nhật thông tin phục vụ quản lý nhà nước. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan, đơn 

vị được giao nhiệm vụ thực hiện việc gắn mới, thay 

thế hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, công trình 

công cộng; thông tin đến tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn về việc đặt tên, đổi tên. 

6. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

có sử dụng thông tin về địa chỉ, tên đường phố có 

trách nhiệm cập nhật thông tin theo phạm vi quản lý. 

Việc thay đổi, cập nhật thông tin trên giấy tờ, hồ sơ 

của tổ chức, cá nhân do đặt tên, đổi tên đường phố 

được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 14. Đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu 

tư 100% kinh phí để xây dựng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đáp ứng các nguyên tắc và 

quy định tại Điều 4 Quy chế này. Khuyến khích tổ 

chức, cá nhân sử dụng tên trong Cơ sở dữ liệu tên 

đường phố, công trình công cộng. 

2. Khi phát hiện tên của công trình có dấu hiệu trái 

nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quy chế này, cơ quan 

chuyên môn về văn hóa chủ trì, phối hợp với tổ chức, 

cá nhân sở hữu công trình tổ chức lấy ý kiến tham 

vấn của Hội đồng tư vấn về tên của công trình nêu 

trên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế này, 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 

định.  

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc 

đổi tên công trình trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu đổi tên.  

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

1. Chủ trì xây dựng và công bố Cơ sở dữ liệu tên 

đường phố, công trình công cộng trước ngày 31 

tháng 12 năm 2028. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng trong phạm vi cả 

nước. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế. 

4. Phối hợp với Bộ Xây dựng và bộ, ngành liên quan 

bảo đảm thống nhất giữa việc đặt tên, đổi tên với 

quản lý đường bộ, xây dựng, quy hoạch và dữ liệu. 

5. Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, dữ liệu về tên 

đường phố, công trình công cộng. 

6. Tổng hợp, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc. 

 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 16. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang 

bộ và các cơ quan có liên quan  

1. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến xác định, quản lý đường phố và các nội dung 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong việc 

đặt tên, đổi tên đường phố. 

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc kết 

nối, chia sẻ, khai thác thông tin về tên đường phố, 

công trình công cộng phục vụ quản lý dân cư, địa chỉ 

và các yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 

theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc 

xem xét các vấn đề về đối ngoại phát sinh trong đặt 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng, đặc 

biệt đối với trường hợp sử dụng tên có nguồn gốc 

nước ngoài. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm 

phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện Quy chế 

này. 

5. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, quản lý và 

cập nhật Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình 

công cộng. 

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

1. Tổ chức thực hiện Quy chế trên địa bàn. 

2. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng tư vấn. 

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về văn hóa và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ về đặt 

tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng theo 

quy định của Quy chế này. 

4. Tổ chức quản lý biển tên đường, phố; chỉ đạo cập 

nhật, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Bố trí kinh phí để thực hiện đặt tên, đổi tên đường, 

phố, công trình công cộng; gắn biển tên đường, phố; 

xây dựng, cập nhật ngân hàng tên và các dữ liệu liên 

quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. 

6. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo 

thẩm quyền. 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 

 

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

1. Rà soát đường, phố, công trình công cộng trên địa 

bàn có nhu cầu đặt tên và các trường hợp cần xem 

Không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên điều chỉnh trực tiếp nội dung này. 

Mức độ tương thích: Nội dung này 

thuộc phạm vi tổ chức, quản lý trong 

nước; cột đối chiếu không xác định 

điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp. 

Do đó, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ 
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xét đổi tên theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; đề 

xuất việc đặt tên, đổi tên theo quy định 

2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn về văn hóa 

trong việc rà soát, thống kê tên đường, phố và công 

trình công cộng; xây dựng phương án đặt tên, đổi tên; 

cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân. 

3. Tổ chức thực hiện quyết định đặt tên, đổi tên theo 

phân công của UBND cấp tỉnh. 

4. Phối hợp quản lý biển tên đường, phố; cập nhật, 

cung cấp và đối soát thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế này./. 

điều ước cụ thể cần thể chế hóa tại điều 

khoản này; trong phạm vi đối chiếu 

chưa phát hiện mâu thuẫn trực tiếp. 
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